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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt học sinh trúng tuyển vào lớp 6 các trƣờng trung học cơ sở 

và Trƣờng TH&THCS Đinh Núp năm học 2023 – 2024 

 

TRƢỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 

Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND, ngày 26/11/2022 của UBND thị 

xã Buôn Hồ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 

phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã; 

Căn cứ Kế hoạch số 126/KH-UBND, ngày 25/5/2023 của Ủy ban nhân dân 

về việc huy động trẻ đến trường mầm non, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 các trường, các 

nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-PGDĐT, ngày 29/5/2023 của phòng Giáo dục 

và Đào tạo thị xã về việc giao kế hoạch, chỉ tiêu huy động trẻ đến trường mầm 

non, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 các trường, các nhóm lớp mầm non tư thục trên địa 

bàn thị xã Buôn Hồ năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023 

– 2024 của các trường THCS và Trường TH&THCS Đinh Núp trên địa bàn thị xã; 

  t đề nghị của bộ ph n Chuyên môn THCS  phòng Giáo dục và Đào tạo thị 

xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

         Điều 1. Phê duyệt 1820 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 các trƣờng trung học 

cơ sở và Trƣờng TH&THCS Đinh Núp năm học 2023 – 2024, trong đó: 

1. Trƣờng THCS Ngô Quyền: 216 học sinh; 

2. Trƣờng THCS Hùng Vƣơng: 208 học sinh; 

3. Trƣờng THCS Đinh Tiên Hoàng: 94 học sinh; 

4. Trƣờng THCS Nguyễn Trƣờng Tộ: 265 học sinh; 

5. Trƣờng THCS Ngô Mây: 112 học sinh; 

6. Trƣờng THCS Trần Phú: 50 học sinh; 

7. Trƣờng THCS Trần Đại Nghĩa: 125 học sinh; 

8. Trƣờng THCS Nguyễn Du: 172 học sinh; 

9. Trƣờng THCS Nguyễn Khuyến: 268 học sinh; 

10.  Trƣờng THCS Tô Vĩnh Diện: 151học sinh; 

11.  Trƣờng THCS Chu Văn An: 128 học sinh; 

12.  Trƣờng TH&THCS Đinh Núp: 31học sinh. 



(Có phụ lục danh sách học sinh trúng tuyển vào từng trường kèm theo) 

Điều 2. Hiệu trƣởng các trƣờng trung học cơ sở và Trƣờng TH&THCS 

Đinh Núp có trách nhiệm hoàn thiện và lƣu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định. 

Điều 3. Bộ phận Chuyên môn THCS thuộc ph ng Giáo d c và Đào tạo thị 

  ; Hiệu trƣởng các trung học cơ sở và Trƣờng TH&THCS Đinh Núp chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
, 

Nơi nhận:      
- Sở GDĐT; 

- TT Thị uỷ, HĐND;        (b/cáo) 

- UBND thị   ;  

- Nhƣ điều 3; (t/hiện)   

- Lƣu: VT, THCS. 

  TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Cẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 

TRƢỜNG THCS NGÔ QUYỀN NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-PGDĐT ngày    /9/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh Dân tộc 

Giới 

tính 
Ghi chú 

1 H Zu Ly Ayun 03/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

2 H Na Vy Niê 28/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

3 H Lê Ri Niê 18/8/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

4 H Ta Zi Ayun 18/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

5 H Hạ Niê 27/2/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

6 H Ô Mai Êban 14/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

7 H Thủy Niê 16/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

8 H Thi Byă 08/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

9 H Thoan Ayun 02/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

10 H Hạnh Adrơng 22/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

11 H Sƣơm Niê 27/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

12 H Tƣơi Niê 31/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

13 H Kiều Niê 04/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

14 Y Thoel Ayun 15/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

15 Y Tú  Ayun 29/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

16 Y Thơ  Niê 01/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

17 Hoàng Y Bảo  Niê 16/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

18 Y Tú  Mlô 01/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

19 Y Câu  Ayun 22/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

20 Y Trũk  Ayun 19/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

21 Y Chăng  Niê 29/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

22 Y U Ri  Niê 05/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

23 Y Noang  Ayun 22/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

24 Y Wĩ  Niê 25/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

25 Y Thin  Niê 08/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

26 Y Tầng  Ayun 05/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

27 Y Phim  Niê 02/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

28 Y Lý Tiểu Long  Mlô 20/08/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

29 Y Ô Rê  Arul 02/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

30 H Bô Ra  Ayun 14/09/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

31 H Guen  Niê 28/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

32 H Khuê  Ayun 06/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

33 H Khen Đi  Niê 24/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

34 H Tân  Ayun 25/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

35 H Linh  Êban 31/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

36 H Jen  Niê 22/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  



37 H Meo  Niê 12/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

38 H Điệp  Krông 09/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

39 H Mi Zi  Niê 17/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

40 H Nhă  Niê 18/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

41 H Rô Sa  Niê 16/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

42 H Rố Si  Niê 16/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

43 H Vi La  Niê 26/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

44 Y Đinh  Niê 14/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

45 Y Hiệp  Niê 4/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

46 Y Zun Ki  Niê 26/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

47 Y Đinh Kr  Ông 23/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

48 Y Kam  Niê 02/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

49 Y Sem A  yun 29/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

50 Y Ma Thê  MLô 12/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

51 Y Đàn  Niê 21/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

52 Y Sun A  Yun 19/06/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

53 Y Du Rôn  Niê 01/05/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

54 Y Hoang  Niê 18/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

55 Y Li Ther  AYun 10/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

56 Y Su Phin  Niê 02/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

57 Y Zuăn  Niê 07/02/2010 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

58 H Nhea  Ayun 17/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

59 H Sang  Ayun 20/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

60 Y You  Ayun 28/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

61 H Đoan  Ktla 13/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

62 H Zan  Ktla 28/09/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

63 Y Gam  Niê 27/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

64 Y Gom  Niê 27/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

65 H Nan  Ayun 20/10/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

66 Y Von  Ayun 08/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

67 H Vêra  Ayun 30/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

68 H Doanh  Niê 28/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

69 Y Thuật  Ayun 17/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

70 H Ngang  Niê 9/11/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

71 Y Đô Mi  Niê 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

72 Y Huy  Bkrông 09/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

73 Y Len  Niê 19/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

74 Y Xô Pha  Niê 15/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

75 Y Pháo  Bkrông 06/07/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

76 Y Mach  Ayun 22/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

77 Y Chu  Bkrông 01/02/2010 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  



78 H Phi  Niê 10/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

79 H Rát  Ktla 09/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

80 H Mên  Niê 18/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

81 H Ruyn  Ktla 27/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

82 H Hao  Ayun 17/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

83 Y Chuyên  Niê 15/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

84 H Laih  Ayun 15/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

85 H Dep  Niê 24/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

86 H Sia  Ayun 14/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

87 H Gop  Niê 14/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

88 H Lƣơt  Niê 22/09/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

89 Y Phach  Niê 23/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

90 Y Lan  Niê 14/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

91 Y Sim  Niê 01/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

92 Y Ksi  Niê 01/01/2010 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

93 Y Dũng  Niê 03/12/2010 Krông Búk, Đăk Lăk Ê Đê Nam  

94 Nguyễn Hoàng Lan  Anh 12/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

95 Nguyễn Ngọc Triều  Anh 06/03/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

96 Phan Gia  Bảo 03/05/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

97 Đoàn Ngọc Bảo  Duy 13/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

98 Bùi Hà Trúc  Đan 06/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

99 Nguyễn Trần Linh  Đan 31/05/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

100 Lê Trần Mỹ  Hà 06/08/2012 Cai Lậy, Tiền Giang Kinh Nữ  

101 Lê Trần Gia  Hân 23/10/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

102 Hoàng Minh  Hiếu 02/01/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

103 Phạm Công  Hoàn 13/01/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

104 Bùi Thanh  Huyền 01/01/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

105 Nguyễn Hoàng Gia  Hƣng 09/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

106 Trần Hoàng Đăng  Khoa 12/05/2012 An Nhơn, Bình Định Kinh Nam  

107 Nguyễn Thiện Yến  Khƣơng 08/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

108 Mai Quốc  Kỳ 18/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

109 Bùi Nguyễn Thùy  Linh 07/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

110 Trần Trịnh Ngọc  Linh 06/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

111 Nguyễn Thành  Long 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

112 Trần Quốc  Long 30/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

113 Hoàng Thiện  Nhân 12/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

114 Hoàng Việt  Nhật 16/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

115 Trần Thùy Yến  Nhi 08/11/2012 Krông Nô, Đắk Lắk Kinh Nữ  

116 Dƣơng An  Nhiên 29/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

117 Trần Ánh  Nhƣ 21/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

118 Nguyễn Thịnh  Phát 20/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  



119 Đoàn Minh Nhật  Phi 31/07/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

120 Lƣu Hƣơng Nhƣ  Quỳnh 15/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

121 Trần Nhật  Tâm 08/01/2012 Kỳ Anh, Hà Tỉnh Kinh Nam  

122 Bùi Minh  Thành 15/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

123 Nguyễn Thanh Phƣơng  Thùy 24/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

124 Nguyễn Lê Nhật  Tiên 01/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

125 Trƣơng Tuấn  Tú 15/04/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

126 Bùi Hoàng  Vũ 19/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

127 Y Suyn  Ayun 13/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

128 Nguyễn Gia  Bảo 11/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

129 Phạm Ngọc Bảo  Châu 19/11/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

130 Hoàng Băng Hân  Dy 02/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

131 Dƣơng Tiến  Đạt 16/07/2012 Quận 1, TP Hồ Chí Minh Kinh Nam  

132 Nguyễn Trần Thiên  Đăng 23/05/2012 Cƣ Kuin, Đắk Lắk Kinh Nam  

133 Trần Gia  Hân 30/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

134 Lê Gia  Huy 03/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

135 Nguyễn Anh  Khoa 16/8/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

136 Nguyễn Trí  Khôi 21/11/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

137 Nguyễn Trung  Kiên 06/10/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

138 Hoàng Gia  Lâm 06/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

139 Hoàng Kim Anh  Minh 09/07/2012 Quãng Ngãi Kinh Nam  

140 Phạm Quang  Minh 11/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

141 Phan Dƣơng Quang  Minh 02/08/2012 Ninh Thuận Kinh Nam  

142 Nguyễn Hoàng  Nam 03/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

143 Đào Thị Yến  Nhi 07/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

144 Trần Long  Phi 03/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

145 Trần Văn Thiên  Phú 23/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

146 Phan Nhƣ  Quỳnh 14/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

147 Bùi Minh  Sang 24/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

148 Bùi Ngọc  Thái 15/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

149 Nguyễn Hoàng Phƣơng  Thảo 01/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

150 Mai Thị  Thƣ 06/06/2012 Kỳ Anh, Hà Tĩnh Kinh Nữ  

151 Nguyễn Vân  Trang 02/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

152 Nguyễn Hải  Triều 23/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

153 Bùi Ngô Thiên  Triệu 01/12/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

154 Phạm Phƣơng  Uyên 29/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

155 Bùi Hoàng Thiên  Uyển 14/02/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

156 Nguyễn Hoàng Thiên  Vân 18/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

157 Võ Thị Tƣờng  Vy 18/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

158 Dƣơng Minh  Ân 20/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

159 Dƣơng Khánh  Diễm 06/04/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  



160 Trần Long  Hiếu 07/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

161 Hồ Gia  Huy 08/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

162 Huỳnh Tuấn  Kiệt 10/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

163 Nguyễn Hà  Linh 25/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

164 Võ Uy  Long 08/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

165 Niê H Rê Nhi  Mlô 03/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

166 Dƣơng Bảo  Ngân 19/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

167 Phạm Kim  Ngân 01/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

168 Ngô Cao Bảo  Ngọc 01/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

169 Trần Nguyễn Bảo  Ngọc 05/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

170 Võ Trọng  Nhân 23/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

171 Nguyễn Lan  Nhi 04/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

172 Trịnh Cẩm  Nhi 12/03/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

173 Nguyễn Ngọc Quỳnh  Nhƣ 27/10/2012 Đức Phổ, Quảng Ng i Kinh Nữ  

174 Trịnh Yến  Nhƣ 27/06/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

175 H Trần  Niê 11/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

176 Y Hải  Niê 24/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

177 Nguyễn Hoàng  Phúc 21/09/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

178 Vũ Thanh  Quân 28/09/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

179 Phạm Duy  Tân 31/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

180 Phùng Trọng  Tấn 24/03/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

181 Nguyễn Bảo  Thi 14/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

182 Trần Bảo Nguyên  Trinh 25/02/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

183 A Yũn Lê Anh  Tú 21/09/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

184 Lê  Vy 08/03/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

185 Lê Phạm Thanh  Bình 02/09/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

186 Trần Công  Danh 22/12/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

187 Cao Doãn  Di 19/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

188 Nguyễn Ngọc  Diệp 05/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

189 Mai  Đạt 13/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

190 Đoàn Lê Minh  Đăng 02/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

191 Giang Hà Hải  Đăng 10/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

192 H Hăng  Ayun 27/12/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

193 Nguyễn Gia  Hân 10/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

194 Đỗ Nhất  Hoàng 22/08/2012 Yên Lập, Phú Thọ Kinh Nam  

195 Nguyễn Lâm  Khánh 11/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

196 Võ Trần Đăng  Khoa 05/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

197 Võ Di  Linh 14/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

198 Y Liam Niê  Kdăm 27/9/2012 Cƣ Mgar, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

199 Nguyễn Hoàng Gia  Long 11/11/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

200 Lê Ngọc Thảo  Ly 29/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  



201 H Ly Ty  Niê 18/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

202 H Nê Lin  Knul 01/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

203 Ngô Hàn Băng  Nhi 28/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

204 Nguyễn Ngọc Long  Nhi 20/06/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

205 Hoàng Tấn  Phát 13/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

206 Trần Hoàng Thiên  Phong 27/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

207 Nguyễn Đức  Tài 15/8/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

208 Nguyễn Phú  Tài 16/04/2012 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

209 Phan Thị Hồng  Tâm 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

210 Nguyễn Thảo Quỳnh  Thƣ 24/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

211 Nguyễn Ngọc Bảo  Trân 02/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

212 Trần Minh  Trí 15/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

213 Nguyễn Hoàng Minh  Vũ 24/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

214 Võ Minh  Vũ 10/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

215 Y Zunô  Êban 19/01/2011 Buôn  Ma Thuột, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

216 Y Hao  Ayun 11/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 

TRƢỜNG THCS HÙNG VƢƠNG NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-PGDĐT ngày    /9/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo) 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc  

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị  An 10/02/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

2 Hoàng Vũ Tuấn  Anh 10/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

3 Văn Ngọc Quỳnh  Anh 15/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

4 Trần Viết Tuấn  Anh 16/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

5 Long Đàm  Ánh 29/02/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Nùng  

6 Phạm Ngọc Hải  Băng 12/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

7 Nguyễn Đăng Đức  B o 26/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

8 Nguyễn Hữu  Bảo 22/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

9 Nguyễn Quốc  Bảo 08/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

10 Hồ Nguyên  Bảo 19/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

11 Nguyễn Anh  Bảo 01/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

12 Trịnh Quang Gia  Bảo 27/03/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

13 Vũ Thị  Bình 10/04/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

14 Trần Nguyễn Thanh  Bình 19/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

15 Trần Đình  Bình 08/03/2011 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

16 Lê Ngọc Bảo  Châu 13/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

17 Nguyễn Thị Kim  Chi 05/11/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

18 Hoàng Đại  Cƣơng 27/04/2012 Krông Păk, Đăk Lăk Nam Nùng  

19 Phạm Thành  Danh 09/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  



20 Hồ Ngọc Thiên  Di 03/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

21 Hoàng Ánh  Dƣơng 25/02/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Nùng  

22 Hoàng Quốc  Duy 29/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

23 Trần Nguyễn Kim  Duyên 27/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

24 Đặng Thị Mỹ  Duyên 01/07/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

25 Nguyễn Hoàng  Duyên 26/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

26 Nguyễn Phan Nh   Đan 23/12/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

27 Phan Lê Nh   Đan 12/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

28 Trần Linh  Đan 18/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

29 Nông Ngọc Hải  Đăng 15/06/2012 Krông Păk, Đăk Lăk Nam Nùng  

30 Hồ Phạm Hải  Đăng 16/04/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

31 Triệu Khải  Đăng 17/10/2011 Krông Păk, Đăk Lăk Nam Nùng  

32 Trần Tiến  Đạt 12/01/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

33 Đậu Hoàng  Đức 01/01/2012 EaKar, Đăk Lăk Nam Kinh  

34 Y Trí  Êban 12/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Ê-đê  

35 Lê Huỳnh Tấn  Giàu 19/07/2011 Nha Trang, Khánh Hoà Nam Kinh  

36 Phạm Thị Thanh  Hà 18/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

37 Hoàng Long Hải 10/05/2012 Buôn Ma Thuột Nam Kinh  

38 Nguyễn Gia  Hân 24/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

39 Nguyễn Ngọc Bảo  Hân 30/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

40 Trƣơng Ngọc  Hân 17/03/2012 Quảng Trị Nữ Kinh  

41 Phan Thị Diễm  Hân 29/09/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Tày  

42 Châu Gia  Hân 24/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

43 Trần Bảo  Hân 25/03/2012 EaHleo, Đăk Lăk Nữ Kinh  

44 Lê Thị Minh  Hằng 29/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

45 Trần Khánh  Hào 28/03/2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh  

46 Nguyễn Trần Thị Thu  Hiền 27/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

47 Đào Minh  H a 07/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

48 Nguyễn Trần Huy  Hoàng 07/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

49 L c Mạnh  Hoàng 29/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

50 Nguyễn Thị Kim  Huệ 07/04/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

51 Trần Nguyễn  Huệ 22/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

52 Nguyễn Duy  Hùng 09/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

53 Phạm Nhật Khánh  Hùng 20/01/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

54 Nguyễn Hữu  Hùng 04/06/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

55 Nguyễn Quốc  Hƣng 02/03/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

56 Trần Gia  Hƣng 12/10/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

57 Đinh Thị Bích  Hƣờng 15/01/2012 Krông Păk, Đăk Lăk Nữ Tày  

58 Trần Gia  Huy 06/08/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

59 Ngô Gia  Huy 05/11/2012  Nghệ An Nam Kinh  

60 Trần Gia  Huy 08/08/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  



61 Trần Hoàng  Huy 29/04/2012 Kỳ Long, Kỳ Anh Nam Kinh  

62 Chung Nhật  Huy 23/05/2012 Krông Păk, Đăk Lăk Nam Nùng  

63 Hoàng Quốc  Huy 29/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

64 Lƣơng Gia  Huy 05/07/2012 Krông Păk, Đăk Lăk Nam Nùng  

65 Lƣơng Hoàng Gia  Huy 18/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

66 Nguyễn Thị Thanh  Huyền 19/12/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

67 Văn Bảo  Khang 07/03/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

68 Lê Nguyên  Khang 26/10/2011 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

69 Trần Bảo  Khang 22/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

70 Phan Trọng  Khang 09/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

71 Trần Quốc  Khánh 02/09/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

72 Đặng Văn  Khiết 13/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

73 Nguyễn Phan Đăng  Khoa 11/03/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

74 Ma Đăng  Khôi 07/04/2011 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

75 Hà Trần Gia  Khƣơng 27/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

76 Đặng Trần Anh  Kiệt 23/05/2012 Đồng Tháp Nam Kinh  

77 Nguyễn Đình Gia  Kiệt 11/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

78 Nguyễn Tấn  Kiệt 08/07/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

79 H Trâm  Krông 21/07/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Ê-đê  

80 H Han Dy  Krông 18/11/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Ê-đê  

81 Nông Thị Phƣơng  Linh 21/09/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Nùng  

82 Phan Trần Ái  Loan 10/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

83 Đinh Tiếng  Lộc 17/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

84 Vi Thái Thiên  Lộc 30/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

85 Bùi Bảo  Long 15/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

86 Nguyễn Trần Bảo  Long 18/10/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

87 Hoàng Phi  Long 17/10/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

88 Trần Viết Nguyên  Long 16/08/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

89 Phan Hoàng  Long 05/11/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

90 Hoàng Duy  Luân 17/01/2011 Krông Păk, Đăk Lăk Nam Nùng  

91 Vũ Thị  Minh 10/04/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

92 Nguyễn Hữu Nhật  Minh 22/02/2012 EaKar, Đăk Lăk Nam Kinh  

93 Trƣơng Đình  Minh 21/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

94 Lê Trƣơng Phƣơng  My 15/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

95 Phan Thị Trà  My 19/02/2012 Bình Dƣơng Nữ Kinh  

96 Cáp Thị Trà  My 15/12/2012 Pleiku, Gia Lai Nữ Kinh  

97 Nguyễn Thị Diễm  My 26/07/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

98 Đinh Thị Thiên  My 09/08/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Tày  

99 Nông Thị Trúc  My 07/11/2012 Krông Păk, Đăk Lăk Nữ Nùng  

100 Hồ Thị Thanh  Nga 22/11/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

101 Phạm Thị Kim  Ngân 23/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  



102 Phạm Quỳnh  Ngân 21/03/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

103 Bùi Kim  Ngân 19/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

104 Lý Thị Kim  Ngân 18/06/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Tày  

105 Lê Thị Bảo  Ngọc 13/07/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

106 Nguyễn Thị Bảo  Ngọc 01/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

107 Hoàng Bảo  Ngọc 02/02/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

108 Nguyễn Văn  Nguyên 04/08/2011 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

109 Trƣơng Gia  Nguyễn 17/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

110 Lý Minh  Nguyệt 25/12/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Nùng  

111 Nguyễn Ngọc Yến  Nhi 08/04/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

112 Lê Ngọc Lan  Nhi 04/12/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

113 Văn Ngọc Yến  Nhi 27/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

114 Nguyễn Ngọc Linh  Nhi 21/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

115 Trần Ngọc Yến  Nhi 05/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

116 Nguyễn Thị Tuyết  Nhi 25/11/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

117 Nông Thị Tuyết  Nhi 05/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Nùng  

118 Hồ Thúc  Nhơn 14/06/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

119 Trƣơng Trần Quỳnh  Nhƣ 27/10/2012 Krông Păk, Đăk Lăk Nữ Kinh  

120 Vƣơng Thị Tuyết  Nhƣ 06/02/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Nùng  

121 Trần Thị Quỳnh  Nhƣ 28/10/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

122 Hồ Ngọc Hồng  Nhung 05/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

123 H Dang  Niê 04/11/2011 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Ê-đê  

124 Y Lê  Niê 01/06/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Ê-đê  

125 Y Lâm  Niê 01/01/2011 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Ê-đê  

126 Mai Thùy Lê  Ny 02/09/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

127 Hồ Kim  Oanh 11/07/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

128 Nguyễn Thị Ngọc  Oanh 15/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

129 Đào Thị Kim  Oanh 17/02/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

130 Phan Ngọc  Phát 09/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

131 Bùi Hoàng  Phong 22/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

132 Nguyễn Hồng  Phúc 02/02/2012 Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Nam Kinh  

133 Đàm Minh  Phúc 25/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

134 Nông Hoàng  Phúc 09/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

135 Nguyễn Minh  Phƣơng 08/10/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

136 Lý Duy  Phƣơng 04/10/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Nùng  

137 Lê Nguyễn Minh  Quân 17/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

138 Trần Lê Minh  Quân 27/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

139 Nguyễn Văn  Quý 24/7/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

140 Vũ Thị Xuân  Quỳnh 01/03/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

141 Nguyễn Ngọc Nhƣ  Quỳnh 20/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

142 Nguyễn Ngọc Nhƣ  Quỳnh 25/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  



143 Nguyễn Thị Kim  Quỳnh 07/04/2011 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

144 H Tim K  Sơr 29/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Ê-đê  

145 Hoàng Tấn  Tài 18/07/2011 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

146 Hồ Nguyễn Tấn  Tài 02/09/2011 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

147 Văn Duy  Tân 25/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

148 Nguyễn  Thăng 22/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

149 Hà Thị Phƣớc  Thanh 01/01/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

150 Chu Minh  Thanh 04/04/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Nùng  

151 Lƣơng Tuấn  Thành 11/11/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Nùng  

152 Lê Phƣơng  Thảo 06/12/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

153 Nguyễn Thân Lê  Thi 03/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

154 Nông Quang  Thiên 03/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

155 Trần Hà Văn  Thiên 21/10/2008 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

156 Hồ Thúc  Thiện 06/04/2011 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

157 Nguyễn Văn  Thọ 26/'02/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

158 Mai Anh  Thƣ 17/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

159 Trần Vũ Minh  Thƣ 01/01/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

160 Hà Trọng  Tín 27/04/2012 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh  

161 Trƣơng Văn Trọng  Toàn 02/01/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Nùng  

162 Phạm Huyền  Trâm 27/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

163 Khâm Nguyễn Bích  Trâm 21/09/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

164 Lý Ngọc Bảo  Trâm 09/03/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Nùng  

165 Ngô Nguyễn Huyền  Trâm 26/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

166 Trần Ngọc Bảo  Trâm 17/10/2012 Nha Trang, Khánh Hoà Nữ Kinh  

167 Hoàng Bảo  Trân 21/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

168 Huỳnh Trần Bảo  Trân 21/05/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

169 Bùi Ngọc Bảo  Trân 27/05/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk  Nữ Kinh  

170 Nguyễn Nh   Trân 09/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

171 Trần Ngọc Kiều  Trinh 21/01/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

172 Hoàng Tố  Trinh 13/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

173 Trƣơng Đức  Trọng 16/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

174 Tôn Nữ Thanh  Trúc 16/08/2012 Buôn Hồ- Đăk Lăk Nữ Kinh  

175 L c Thanh  Trúc 04/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Nùng  

176 Phạm Thành  Trung 14/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

177 L c Vân  Trƣờng 10/02/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Nùng  

178 Hà Đàm Anh  Tuấn 26/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

179 Đàm Đức  Tuệ 03/09/2012 Krông Păk, Đăk Lăk Nam Nùng  

180 Hoàng Phạm Linh  Vân 16/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

181 Phạm Hải  Vân 03/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

182 Nguyễn Đình  Văn 09/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Kinh  

183 Phạm Thị Xuân  Vinh 25/04/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  



184 Phạm Huy  Vũ 15/10/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Kinh  

185 Nguyễn Ngọc Tƣờng  Vy 28/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

186 Trần Nhật  Vy 01/12/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

187 Trần Thị Thúy  Vy 14/10/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

188 Nông Diệp Tƣờng  Vy 23/01/2012 Krông Păk, Đăk Lăk Nữ Nùng  

189 Chung Thị Tƣờng  Vy 08/12/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Tày  

190 Hoàng Bảo  Vy 11/02/2012 Krông Păk, Đăk Lăk Nữ Nùng  

191 Đàm Lƣu  Vỹ 07/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

192 Nguyễn Đoàn Nhƣ  Ý 12/12/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Kinh  

193 Trần Nguyễn Nhƣ  Ý 18/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

194 Hồ Nguyễn Hải  Yến 28/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

195 Phùng Tuấn Kiệt 12/02/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Nùng  

196 Hoàng Thanh Trúc 12/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Nùng  

197 Trần Nhật  Minh 25/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

198 Triệu Thị Ngọc Vân 16/12/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Nùng  

199 Nông Hoàng Minh  Quân 02/08/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Nùng  

200 Lƣơng Hoàng Đức Khải 12/10/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Nùng  

201 Nông Chu Anh Tú 27/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

202 Nông Lâm Nghiệp 31/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

203 Hoàng Yến Nhi 18/01/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nữ Tày  

204 Nông Hoàng Phi 17/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nam Nùng  

205 Lƣu Quang Nhật 18/12/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Nùng  

206 Bế Ngọc Hà  Linh 11/01/2012  Krông Păk, Đăk Lăk Nữ Nùng  

207 Đào Thiên Hải 03/11/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Nam Tày  

208 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 13/01/2011 Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Nữ Kinh  

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 

TRƢỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-PGDĐT ngày    /9/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh Dân tộc 

Giới 

tính 
Ghi chú 

1 Võ Hoàng Minh Đăng 21/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

2 Nguyễn Hoàng My Lan 16/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

3 Võ Thùy An Nhiên 07/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

4 Võ Nguyễn Th c Quyên 30/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

5 Nguyễn Huyền Bảo Tiên 25/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

6 Nguyễn Võ Thanh Thủy 09/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

7 Nguyễn Quỳnh Giang 20/6/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

8 Nguyễn Xuân Hạnh 07/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

9 Nguyễn Trần Hà My 16/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  



10 Trần Nguyễn Diễm Quỳnh 16/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

11 Võ Nguyễn Trƣờng Vỹ 30/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

12 Phạm Ngọc Sao Băng 28/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

13 Phạm Thị Hồng Diễm 16/12/2012 Krông Năng, Đắk Lắk Kinh Nữ  

14 Nguyễn Phƣơng Ly Na 23/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

15 Hoàng Ngọc Uyển Nhi 28/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

16 Nguyễn Hoàng Dy An 27/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

17 Nguyễn Hoàng Linh Đan 04/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

18 Hoàng Phan Thảo Ly 21/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

19 Nguyễn Kỳ Nam 08/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

20 Lê Quỳnh Nhi 02/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

21 Nguyễn Gia Bảo Quyên 08/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

22 Nguyễn Hữu Thiên 21/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

23 Nguyễn Huyền Trân 20/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

24 Nguyễn Lan Vy 01/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

25 Trần Đức Huy 31/07/2012 K rông Nô - Đắk Nông Kinh Nam  

26 Nguyễn Hoàng Gia Lạc 01/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

27 Nguyễn Thanh Lam 19/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

28 Hoàng Trung Kiên 14/09/2011 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

29 Hoàng Ngọc Duy Tân 27/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

30 Lê Huy Hoàng 05/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

31 Nguyễn Lan Anh 06/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

32 Cao Hoàng Bảo Huân 19/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

33 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/06/2012 Đồng Hới, Quảng Bình Kinh Nữ  

34 Nguyễn Ngọc Khánh Mỹ 18/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

35 Nguyễn Đan Thùy 03/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

36 Nguyễn Nữ Hân Di 12/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

37 Bùi Ngọc Bảo Ngân 16/05/2012 Thống Nhất, Đồng Nai Kinh Nữ  

38 Nguyễn Phan Bảo Trâm 14/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

39 Nguyễn Gia Tuân 07/05/2012 Krông Nô, Đắk Nông Kinh Nam  

40 Nguyễn Thị Bích Hằng 06/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

41 Nguyễn Đức Khôi 25/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

42 Nguyễn Phƣơng Tiểu Mẫn 08/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

43 Bùi Đức Phát 16/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

44 Đặng Thị Thanh Phƣơng 28/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

45 Trần Quang Qúy 19/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

46 Nguyễn Minh Tâm 09/05/2012 Krông Nô, Đắk Nông Kinh Nam  

47 Nguyễn Ngọc Nhật Nam 07/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

48 Huỳnh Duy Phúc 26/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

49 Nguyễn Minh Tùng 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

50 Nguyễn Anh Khoa 31/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  



51 Nguyễn Anh Khôi 16/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

52 Nguyễn Khánh Nhơn 01/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

53 Hoàng Nguyễn Trí Tài 14/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

54 Mai Chính Trực 15/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

55 Hoàng Gia Bảo 12/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

56 Nguyễn Quý Đạt 8/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

57 Nguyễn Trần Gia Linh 26/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

58 Nguyễn Vũ Đan Trinh 01/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

59 Hoàng Cao Hân Di 28/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

60 Lâm Nguyễn Bảo Giang 21/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

61 Nguyễn Ngọc Hà My 11/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

62 Lê Nguyễn Di Len 07/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

63 Nguyễn Thế Thịnh 21/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

64 Nguyễn Võ Di Băng 11/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

65 Nguyễn Hải Long 17/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

66 Phạm Thiên Nhân 17/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

67 Nguyễn Bảo Huân 13/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

68 Trần Gia Linh 23/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

69 Ngô Mỹ Nhi 14/08/2012 Ba Đồn, Quảng Bình Kinh Nữ  

70 Trần Hà Khánh Nhƣ 29/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

71 Hoàng Minh Quân 24/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

72 Mai Trƣờng Sơn 15/10/2011 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

73 Nguyễn Quốc Trực 03/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

74 Vũ Ngọc Nhƣ Ý 16/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

75 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 25/01/2011 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

76 Nguyễn Đăng Khoa 13/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

77 Nguyễn Nhật Anh Kiệt 14/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

78 Nguyễn Minh Nhật 26/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

79 Nguyễn Dƣơng Minh Tiến 28/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

80 Nguyễn Lý Linh Chi 12/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

81 Phan Huỳnh Giao Ly 21/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

82 Trần Nguyên Việt Thắng 13/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

83 Lê Nguyễn Hoài Giang 10/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

84 Nguyễn Đăng Khôi 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

85 Nguyễn Thành Nhân 01/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

86 Nguyễn Trung Thành Nhân 16/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

87 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 20/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

88 Nguyễn Anh Khoa 02/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

89 Nguyễn Vũ Duy Hân 24/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

90 Nguyễn Nhật Thiên 20/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

91 Lê Đình Khả Tú 21/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  



92 Nguyễn Minh Tuấn 08/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

93 Phan Gia Hƣng 06/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

94 Trần Đăng Khoa 09/10/2012 Thống Nhất, Đồng Nai Kinh Nam  

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƢỜNG 

THCS NGUYỄN TRƢỜNG TỘ NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-PGDĐT ngày    /9/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh Dân tộc 

Giới 

tính 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Xuân Thịnh 14/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

2 Nguyễn Thị Xuân Thủy 06/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

3 Nguyễn Thị Thu Trang 04/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

4 Nguyễn Nữ Minh Anh 05/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

5 Nguyễn Hoài Đông Nhi 20/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

6 Nguyễn Hoàng Bảo Thy 05/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

7 Võ Thị Ngọc Trân 16/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

8 Nguyễn Quỳnh Th c Trinh 14/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

9 Nguyễn Ngọc Phƣơng Anh 11/11/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

10 Trần Nhật Tân 03/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

11 Trần Khánh Vy 23/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

12 Nguyễn Thị Bích Hằng 07/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

13 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 05/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

14 Đinh Trần Đức Trí 05/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

15 Lê Quốc Thắng 06/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

16 Lƣu Gia Hoàng 01/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

17 Nguyễn Đăng Khoa 03/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

18 Nguyễn Minh Anh 18/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

19 Trần Diệp Kha Ly 07/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

20 Phạm Phƣơng Thảo 26/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

21 Phan Nhật Ý 14/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

22 Nguyễn Phƣơng Tuệ Mẫn 26/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

23 Mai Hoàng Thảo Nguyên 07/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

24 Hoàng Bảo Vy 18/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

25 Hoa Trần Thiên Thƣ 11/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

26 Phạm Ngọc Kim Thƣ 05/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

27 Nguyễn Hồng Phúc 04/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

28 Nguyễn Minh Ngọc Diễm 01/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

29 Nguyễn Nữ Quỳnh Trâm 19/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

30 Hoàng Nữ Tuyết Trinh 20/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

31 Nguyễn Gia Phú 01/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  



32 Cao Hoàng Linh San 25/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

33 Nguyễn Phƣơng Thùy 12/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

34 Nguyễn Khánh Thy 16/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

35 Nguyễn Nữ Thùy Tiên 06/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

36 Nguyễn Thùy Diễm 08/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

37 Nguyễn Hoàng Th c Đan 12/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

38 Đậu Hải Đăng 16/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

39 Trần Nữ Thành Thân 28/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

40 Đoàn Lê Phƣớc Thịnh 20/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

41 Nguyễn Hà Khánh Vy 27/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

42 Thân Nữ Quỳnh Anh 25/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

43 Nguyễn Nữ Quỳnh Thy 13/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

44 Hoàng Th y Hải Băng 16/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

45 Mai Trần Ngọc Diễm 01/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

46 Fan Yi Na 25/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Hán Nữ  

47 Nguyễn Quốc Thắng 17/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

48 Trần Ngọc Hân 17/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

49 Trần Nữ Thùy Trang 24/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

50 Hoàng Nữ Thảo Hiền 05/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

51 Hồ Kim Thiên 06/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

52 Nguyễn Trần Kiều Anh 17/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

53 Nguyễn Trần Phƣơng Duyên 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

54 Trần Mai Diễm Quỳnh 24/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

55 Trần Bảo Long 09/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

56 Hoàng Bảo Ngọc 14/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

57 Hà Nguyễn Th y Nhiên 01/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

58 Phạm Nhật Khánh Thy 05/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

59 H Mai Ktla 27/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

60 Nguyễn Nữ Ngọc Hân 20/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

61 Trần Hoàng Minh Thƣ 30/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

62 Nguyễn Ngọc Trà Giang 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

63 Nguyễn Hoàng Ly Na 12/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

64 Nguyễn Ngọc Thanh Nhi 20/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

65 Nguyễn Tú Diệp 07/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

66 Nguyễn Nữ Mai Hoa 24/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

67 Nguyễn Thị Diễm Hƣơng 16/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

68 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 02/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

69 Nguyễn Ngọc Ý Thơ 13/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

70 Trần Gia Long 25/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

71 Nguyễn Long Thiên 27/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

72 Nguyễn Đặng Bảo Vi 09/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  



73 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 22/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

74 Nguyễn Quốc Đạt 08/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

75 L  Bảo Châm 22/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

76 Nguyễn Thy Hồng Ngọc 30/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

77 Nguyễn Ngọc Hải Yến 22/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

78 Đinh Trần Hân Di 23/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

79 Phan Nữ Hà Mi 01/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

80 Nguyễn Châu Uyên 07/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

81 Nguyễn Nữ Quỳnh Anh 07/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

82 Vũ Nguyễn Tuấn Anh 21/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

83 Nguyễn Gia Hy 11/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

84 Trƣơng Khánh Thy 08/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

85 Lê Nữ Diệp Anh 16/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

86 Nguyễn Kiều Hân 25/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

87 H Za Lin Kđoh 29/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

88 Trần Nguyễn Thảo Ly 08/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

89 Nguyễn Nữ Tƣờng Vi 22/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

90 H Hạ Ktla 19/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

91 Hà Nữ Khánh Ly 05/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

92 Hoàng Mai Thi 02/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

93 H Lim Ktla 10/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

94 Nguyễn Hồng Anh Thy 27/07/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

95 Ngô Gia Phan 21/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

96 Trần Hoàng Tâm 29/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

97 Phan Hoàng Quang Huy 25/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

98 Nguyễn Trần Bảo An 28/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

99 Nguyễn Nữ Ngọc Bích 09/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

100 Nguyễn Tuấn Đạt 02/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

101 Nguyễn Hoàng Thiên 27/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

102 Nguyễn Chí Tôn 27/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

103 Nguyễn Nữ Ngọc Bích 13/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

104 Trần Đăng Khoa 27/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

105 Nguyễn Hoàng Anh Quốc 06/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

106 Nguyễn Thiên Ân 20/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

107 Nguyễn Nhật Hân 17/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

108 Phạm Hoàng Mai Uyên 07/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

109 H Nƣơng Ktla 26/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

110 H' Dúp Ktla 25/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

111 Y Nguyên Niê 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

112 H Nisa Bkrông 11/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

113 Hồ Bùi Thiên Minh 03/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  



114 Nguyễn Nữ Trân Y 08/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

115 Hồ Nữ Diệu Ý 18/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

116 Nguyễn Nhật Quang Huy 17/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

117 Phan Hồng Ân Nhƣ 15/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

118 Đinh Ngọc Bảo Anh 01/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

119 Nguyễn Tiến Đạt 01/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

120 Nguyễn Phúc Hạo Kỳ 14/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

121 Nguyễn Hoàng Minh Sƣơng 30/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

122 Nguyễn Trọng Tấn 28/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

123 Lê Quỳnh Trâm 01/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

124 Trần Hoàng Thiên Triê  11/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

125 Hoàng Hà Giang 19/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

126 Nguyễn Ngọc Gia Hân 17/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

127 Trƣơng Ngọc Bảo Nhi 27/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

128 Y' Bila Buôn Krông 24/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

129 Phạm Hoàng Nhật Khánh 05/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

130 Nguyễn Thế Tiệp 12/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

131 Nguyễn Văn Duy 27/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

132 Nguyễn Gia Bảo 30/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

133 Phan Hà Thành 26/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

134 Nguyễn Nữ Bảo Thƣ 30/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

135 Mạc Thị Vui 08/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

136 Nguyễn Nữ Anh Thƣ 19/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

137 Nguyễn Nh  Trúc 01/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

138 Nguyễn An Cát Tƣờng 06/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

139 Nguyễn Bảo Quyên 22/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

140 Trần Bá Duẫn 20/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

141 Phạm Gia Ân 02/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

142 Nguyễn Gia Bảo 06/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

143 Nguyễn Hoàng Diệp 15/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

144 Y' Khoan Bkrông 15/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

145 Y Nam BKrông 16/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

146 Đậu Nhật Kim Ngân 02/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

147 Phạm Khánh Nhật 20/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

148 Trần Gia Phong 17/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

149 Phạm Hồng Phúc 05/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

150 Phan Quang Dũng 20/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

151 Nguyễn Phạm Hoàng Hữu 23/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

152 Đinh Nữ Tuyết Trinh 15/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

153 Võ Nhật Lê Giang 12/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

154 Nguyễn Ngọc Thùy Ly 13/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  



155 Trần Hoàng Nguyên 06/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

156 Võ Lê Diễm Nhi 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

157 Nguyễn Nhật Minh Quốc 15/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

158 Trần Nữ Tuyết Trinh 27/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

159 Vũ Đức Gia Khang 14/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

160 Niê Hà Quốc Anh 19/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

161 Hoàng Gia Bảo 15/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

162 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 17/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

163 Nguyễn Hoàng Việt Anh 21/12/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

164 H' Din Kđoh 05/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

165 H Hoa Ktla 06/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

166 Trần Thị Cẩm Nhung 03/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

167 Lê Nguyên Viễn 03/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

168 Hoàng Gia Bảo 26/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

169 Nguyễn Hoàng Khải Kiệt 17/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

170 Nguyễn Nữ Ngọc Diễm 29/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

171 Võ Ngọc Minh 27/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

172 Bùi Xuân Hiệp 13/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

173 Trần Anh Tuấn 12/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

174 Y' Dơn Niê 11/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

175 H' Phƣợng Buônkrông 19/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

176 Trần Nguyễn Quang Minh 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

177 Cao Triệu Nguyễn 25/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

178 Trần Nguyễn Huy Hoàng 01/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

179 Trần Nữ Quỳnh Nhƣ 20/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

180 Nguyễn Tuấn Kiệt 02/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

181 Lê Văn Thiên 07/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

182 Nguyễn Ngọc Quế Trân 24/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

183 Bùi Nguyễn Ân Đức 08/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

184 Nguyễn Gia Hƣng 02/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

185 Bùi Nữ Mai Linh 23/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

186 Hoàng Minh Triều 08/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

187 Lê Minh Bảo 13/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

188 Nguyễn Thùy Ly Na 19/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

189 Đinh Xuân Minh 13/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

190 Lê Đại Phong 25/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

191 H'  Lê Ra Ksơr 16/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

192 Y' Giăng Ktla 03/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

193 Y' Ruzen Niê 28/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

194 Y Julê Ktla 21/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

195 Nguyễn Thanh Bình 12/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  



196 Nguyễn Tấn Dũng 29/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

197 Nguyễn Hoàng Ngân Sƣơng 02/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

198 Phan Trần Gia Hiếu 24/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

199 Lê Đình Nhật Phú 20/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

200 Quách Nữ Phƣơng Trang 11/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

201 Bùi Nhật Đăng Khoa 16/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

202 Nguyễn Hoàng Bảo Nguyên 04/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

203 Nguyễn Thị Thơ 28/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

204 Nguyễn Hoàng Thiên Văn 15/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

205 Phan Nguyễn Minh Quốc 02/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

206 Trần Mỹ Quyên 01/01/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

207 H' Ni Ktla 15/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

208 Nguyễn Thanh Minh 12/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

209 Y Giap Bkrông 18/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

210 Trần Kim Hồng 30/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

211 Nguyễn Hoài Phi 01/07/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

212 Phan Thái Sơn 26/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

213 Cao Uyên Di 20/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

214 Nguyễn Quốc Đạt 16/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

215 Nguyễn Anh Khoa 07/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

216 Phạm Trung Hiếu 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

217 Nguyễn Đức Huy 28/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

218 Trịnh Minh Nhật Lệ 10/10/2010 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

219 Nguyễn Duy Tân 06/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

220 Y' Na Miu Ktla 24/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

221 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Buôn Krông 21/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

222 Y' DHiếu KTla 30/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

223 Y' Sa Huy Ktla 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

224 Nguyễn Đức Nhân 24/10/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

225 Y' Thức Ktla 19/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

226 Y' My Ka Niê 15/03/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

227 Y Bình Niê 07/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

228 Y Trim Ktla 24/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

229 Niê Nguyễn Thanh Thƣ 08/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

230 H BeLa B Krông 11/10/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

231 Hoàng Minh Dũng 27/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

232 Nguyễn Anh Kiệt 06/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

233 Võ Minh Quang 20/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

234 Nguyễn Hoàng Minh Duẩn 01/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

235 Lƣu Hoàng Bảo Trân 24/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

236 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  



237 Phạm Hoàng Gia Bảo 28/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

238 Trần Khắc Nhân 16/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

239 Cao Minh Hiếu 14/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

240 Y' Nam Niê 04/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

241 Đinh Mạnh Cƣờng Niê 01/01/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

242 Y' Thăng By  05/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

243 Y Zen Buôn Krông 16/08/2010 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

244 Y Đào Ktla 10/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

245 Trần Đình Trƣờng 17/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

246 Hoàng Nữ Khánh Thy 03/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

247 Võ Trung Hiếu 25/06/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

248 Y Ro My Hwing 11/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

249 Nguyễn Thanh Phong 28/08/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

250 Nguyễn Hoài Thiên 25/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

251 Nguyễn Hoàng Nhật Thiên 22/04/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

252 Lƣu Nữ Hoàng Thƣơng 24/10/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

253 Nguyễn Triệu Vỹ 08/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

254 Phạm Quốc Tuấn 05/05/2009 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

255 Y Mai Lâm Niê 28/04/2010 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

256 Y' Bê Bkrông 06/09/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

257 Y Hanan Bkrông 08/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

258 Y Nam Bkrông 02/02/2010 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

259 H Nữ  Bkrông 18/08/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

260 Nguyễn Phạm Thiên  Mỹ 03/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

261 Y' Đạo  Bkrông 26/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

262 Phạm Chí Trung 13/05/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

263 Y' Bình  B'krông 16/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

264 Thái Nhật  Tiến 28/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

265 Đặng Gia  Bảo 04/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6         

TRƢỜNG THCS NGÔ MÂY NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-PGDĐT ngày    /9/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh Dân tộc 

Giới 

tính 
Ghi chú 

1 Bùi Thị Khánh An 11/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

2 Đinh Bảo An 24/08/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

3 Lƣu Hải An 06/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

4 Phạm Quỳnh Bảo An 18/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

5 Trần Khánh An 11/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  



6 Hồ Thị Ngọc Anh 27/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

7 Nguyễn Đăng Anh 13/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

8 Nguyễn Hữu Trƣờng Anh 23/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

9 Nguyễn Minh Anh 23/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

10 Trần Đỗ Quỳnh Anh 14/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

11 Hà Thị Ngọc Ánh 17/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

12 Lê Trần Minh Ánh 17/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

13 Nguyễn Thiên Ân 11/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

14 Hoàng Trọng Gia Bảo 18/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

15 Nguyễn Duy Đại Bảo 08/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

16 Nguyễn Tiến Bảo 26/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

17 Phan Công Bảo 03/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

18 Vũ Lê Gia Bảo 08/06/2012 Kim Sơn, Ninh Bình Kinh Nam  

19 Nguyễn Ngọc Bình 17/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

20 Nguyễn Quốc Bình 16/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

21 Nguyễn Thị Lâm Bình 20/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

22 Trần Thủy Bình 30/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

23 Trần Thành Công 01/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

24 Trần Bích Châu 22/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

25 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 29/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

26 Nguyễn Tiến Dũng 20/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

27 Lê Thị Mỹ Duyên 30/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

28 Đặng Minh Dƣơng 03/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

29 Võ Trần Linh Đan 29/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

30 Hoàng Hải Đăng 18/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

31 Trƣơng Hoàng Hải Đăng 27/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

32 Võ Minh Đức 18/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

33 Trần Xuân Giang 04/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

34 Nguyễn Trọng Nguyên Giáp 12/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

35 Nguyễn Văn Giáp 02/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

36 Hoàng Lê Thảo Hà 19/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

37 Nguyễn Lê Minh Hạnh 11/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

38 Đặng Gia Hân 22/04/2012 Tuy Phƣớc, Bình Định Kinh Nữ  

39 Đậu Nguyễn Ngọc Hân 22/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

40 Đoàn Thị Cẩm Hân 22/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

41 Nguyễn Thị Ngọc Hân 21/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

42 Trịnh Gia Hân 25/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

43 Trƣơng Gia Hân 01/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

44 Lƣu Đình Hiếu 05/12/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

45 Nguyễn Minh Hoàng 21/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

46 Đặng Nguyễn Công Huân 18/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  



47 Hồ Nguyễn Quốc Huy 09/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

48 Phan Trịnh Huy 17/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

49 Trần Trƣơng Gia Huy 01/8/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

50 Võ Thanh Hƣng 16/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

51 Nguyễn Thái Kim 14/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

52 Nguyễn Minh Khang 09/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

53 Trần Ngọc Vỹ Khang 11/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

54 Trƣơng Hoàng Duy Khang 24/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

55 Bùi Duy Khánh 24/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Mƣờng Nam  

56 Hồ Thị Ngọc Lan 11/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

57 Nguyễn Thi Mai Lan 07/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

58 Nguyễn Trần Bảo Lâm 13/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

59 Bàn Long Thiên Lân 22/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Dao Nam  

60 Lê Quốc Liệu 05/01/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

61 Hoàng Ái Linh 23/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

62 Võ Thị Thùy Linh 29/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

63 Nguyễn Văn Gia Long 05/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

64 Phạm Bình Minh 21/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Tày Nam  

65 Nguyễn Thị Bích Na 29/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

66 Trần Ngọc Ly Na 02/6/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

67 Trần Lý Kim Ngân 14/7/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

68 Nguyễn Bảo Ngọc 09/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

69 Phạm Thị Khánh Ngọc 26/9/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

70 Nguyễn Đặng Minh Nguyên 22/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

71 Nguyễn Thảo Nguyên 07/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

72 Trần Dƣơng Nguyên 28/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

73 Trịnh Phú Bảo Nguyên 05/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

74 Nguyễn Hồng Nhật 14/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

75 Đinh Ngọc Nhi 12/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

76 Mai Yến Nhi 19/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

77 Nguyễn Hà Linh Nhi 30/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

78 Phan Dƣơng Thảo Nhi 31/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

79 Nguyễn Quỳnh Nhƣ 19/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

80 Phạm Kiều Nhƣ 12/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

81 Lê Đình Phi 06/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

82 Lê Trung Phong 20/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

83 Nguyễn Nhật Phong 12/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

84 Trần Hào Quang 22/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

85 Bùi  Đức Minh Quân 21/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

86 Đinh Nhật Hoàng Quân 19/06/2012 Sẩm Sơn - Thanh Hóa Kinh Nam  

87 Trần Minh Quân 21/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  



88 Trịnh Hoàng Mạnh Quân 23/07/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

89 Nguyễn Thị Bích Tiên 27/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

90 Võ Đức Tin 01/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

91 Phạm Quốc  Toàn 24/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

92 Hoàng Minh Tuấn 22/02/2012 Đắk Glong, Đắk Nông Kinh Nam  

93 Man Đức Bình Thiên 07/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

94 Phan Hữu Thịnh 23/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

95 Nguyễn Trần Ngọc Thuận 27/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

96 Phạm Thị Thanh Thủy 21/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

97 Huỳnh Ngọc Anh Thƣ 20/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

98 Võ Thị Ngọc Thƣơng 04/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

99 Lê Bích Ngọc Trâm 24/3/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

100 Trần Lê Bảo Trân 26/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

101 Nguyễn Thị Bích Triều 27/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

102 Lê Bá Khánh Trình 25/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

103 Trần Đức Trọng 18/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

104 Đặng Lê Thanh Trúc 12/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

105 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 16/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

106 Nguyễn Phan Bảo Uyên 02/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

107 Võ Ngọc Thảo Uyên 14/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

108 Hoàng Trúc Hà Vy 16/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

109 Nguyễn Tƣờng  Vy 29/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

110 Mai Hoàng Yên 27/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

111 Phạm Nguyễn Kim  Yên 08/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

112 Nguyễn Trƣơng Phi Yến 12/03/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6         

TRƢỜNG THCS TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-PGDĐT ngày    /9/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh Dân tộc 

Giới 

tính 
Ghi chú 

1 Võ An Nhiên 28/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

2 Huỳnh Ngọc Anh Thƣ 25/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

3 Nguyễn Thị Ngọc Hân 28/11/2012 Đức Phổ, Quảng Ng i Kinh Nữ  

4 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 15/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

5 Trần Ngọc Cẩm Son 24/12/2011 ChƣPƣh, Gia Lai Kinh Nữ  

6 Nguyễn Văn Quyền 19/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

7 Huỳnh Nhật Nguyên 06/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

8 Lê Na 24/11/2012 Đông Hoà, Phú Yên Kinh Nữ  

9 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  



10 Trần Thanh Thúy 10/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hoa Nữ  

11 Trƣơng Hải Long 20/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

12 Hà Bảo Lâm 22/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

13 Nguyễn Anh Kiệt 16/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

14 Lê Bảo An 02/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

15 Ngô Thị Cẩm Yên 17/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

16 Hà Bảo Ngân 10/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

17 Huỳnh Thị Lệ Quyên 31/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

18 Huỳnh Văn Quốc Thịnh 28/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

19 Lê Thanh Anh Tuấn 23/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

20 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thy 25/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

21 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 09/10/2010 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

22 Trần Nguyễn Nhƣ Quỳnh 30/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

23 Võ Thành Nghĩa 02/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

24 Võ Thị Viện Nhi 15/08/2012 Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Kinh Nữ  

25 Đinh Nguyễn Tiểu Vy 20/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

26 Bùi Thị Thanh Trúc 15/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

27 Hồ Thị Cẩm Tiên 05/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

28 Lê Khánh Nhƣ Ý 17/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

29 Lê Ngọc Bảo 07/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

30 Nguyễn Hà Giang 12/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

31 Nguyễn Ngọc Lộc 20/12/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

32 Nguyễn Thành Long 08/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

33 Nguyễn Võ Anh Trọng 16/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

34 Phạm Duy Hoàng 29/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

35 Trần Uyên Thƣ 06/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

36 Trịnh Quốc Bảo 16/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

37 Viên Ngọc Bảo Châu 14/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

38 Dƣơng Ngọc Nhi 07/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

39 Hoang Nhật Khang 24/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

40 Lê Minh Hoàng 26/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

41 Ngô Thị Diệu Hiền 25/03/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

42 Nguyễn Ngọc Uyên Thƣ 27/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

43 Nguyễn Thanh Ngân 24/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

44 Phạm Đăng Khoa 27/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

45 Trần Ngọc Thịnh 20/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

46 Đinh Nguyễn Gia Minh 15/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

47 Lê Hoàng Gia Bảo 02/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

48 Trần Võ Linh Đan 02/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

49 Trần Phạm Khánh Băng 26/10/2012 An Khê, Gia Lai Kinh Nữ  

50 Đỗ Thanh Hà 11/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  



 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6         

TRƢỜNG THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-PGDĐT ngày    /9/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh Dân tộc 

Giới 

tính 

Ghi 

chú 

1 Trần Phƣơng An 26/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

2 Lê Thành An 27/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

3 Nguyễn Thi Ân 18/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

4 H   AnAn Bkrông 26/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

5 Ngô Tuấn Anh 02/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

6 Nguyễn Thế Tâm Anh 25/06/2012 Krông Pắc, Đắk Lắk Kinh Nam  

7 Lê Trịnh Gia Bảo 13/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

8 H - Bely Mlô 21/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

9 Y ' Bêu Niê 01/03/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

10 Đặng Hoàng Bình 17/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

11 Lê Trọng  Bình 27/8/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

12 H - Chan Mlô 01/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

13 Nguyễn Thái Thùy Châu 13/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

14 H - Dinh Mlô 07/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

15 H - Doanh Mlô 12/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

16 Nguyễn Anh Duy 27/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

17 Phạm Tấn Duy 30/01/2012 EaHleo, Đắk Lắk Kinh Nam  

18 Y -  Duy Niê Kđăm 01/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

19 Nguyễn Lâm Khánh Đăng 06/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

20 Phan Văn Đào 12/05/2010 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

21 Lê Bá Minh Hải 28/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

22 Nguyễn Thanh Hải 12/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

23 Nguyễn Tấn Hải 27/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

24 Dƣơng Hoàng  Hải 07/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

25 Nguyễn Lê Chi Hân 30/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

26 Bùi Ngọc Hân 07/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

27 Đặng Huỳnh Ngọc Hân 25/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

28 Nguyễn Trần Ngọc Hân 17/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

29 Trần Thị Mỹ Hạnh 18/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

30 Diệp Tử Minh Hiếu 21/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hoa Nam  

31 Nguyễn Trí Hiếu 12/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

32 Trần Nguyên Hiếu 13/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

33 Nguyễn Đặng Khải Hùng 07/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

34 Y-  Hũ Mlô 19/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  



35 Đặng Thành Hƣng 29/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

36 Trần Duy Hƣng 22/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

37 Đặng Quang Huy 22/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

38 Phạm Viết Huy 01/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

39 Nguyễn Ngọc Diệu Huyền 21/07/2012 Krông Bông, Đắk Lắk Kinh Nữ  

40 Y - JuNi Niê 27/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

41 H  JuRi Kriêng 21/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

42 Lại Bảo Khang 13/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

43 Trần Nguyên Khang 12/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

44 Nguyễn Duy Khang 08/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

45 Phùng Thế Khoa 20/10/2011 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

46 Võ Đăng Khoa 22/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

47 Y - Khoen Niê 19/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

48 Lê Nguyễn Anh Khôi 09/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

49 Biện Gia Lâm 07/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

50 Trƣơng Lâm Quỳnh Lê 31/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

51 H - Lim Mlô 09/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

52 Trịnh Hoàng Long 27/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

53 Võ Thanh Long 28/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

54 Mai Huỳnh Thành  Long 24/05/2012 Đức Phổ - Quảng Ng i Kinh Nam  

55 H - Lƣợm Niê 23/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

56 Nguyễn Thị Diễm My 26/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

57 Lý Thị Thanh Ngân 09/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

58 Nguyễn Võ Thanh Ngân 01/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

59 Trần Thị Kim Ngân 09/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

60 Y - Nghĩa Niê 29/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

61 Trần Thị Bảo Ngọc 11/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

62 Trần Lê Bảo Ngọc 05/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

63 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 21/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

64 Phạm Ngọc Nhân 31/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

65 Nguyễn Bảo Nhi 16/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

66 Lê Nguyễn Khánh Nhi 12/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

67 Phạm Khánh Nhƣ 28/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

68 Quách Thị Bảo Nhung 22/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

69 Lê Đào Yến Ny 26/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

70 Y - PaLô Mlô 03/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

71 H'  Phai Mlô 19/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

72 Y - Phăng Mlô 24/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

73 Nguyễn Duy Phi 05/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

74 Dƣơng Ngọc Bảo Phi 29/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

75 H - Phí Niê 19/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  



76 Y - Phôn Niê 10/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

77 Huỳnh Hữu Phú 12/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

78 H  Phƣớc Mlô 18/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

79 Y - Quen Niê 10/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

80 Trƣơng My Sa 20/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

81 H - Sân-Mlô 19/02/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

82 H -  Sân Ra Mlô 28/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

83 Y - Sây-Niê 26/06/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

84 Y  Sơ Min Mlô 31/05/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

85 Y ' Sơ Wân Mlô 15/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

86 H - SơMi Niê 19/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

87 Nguyễn Thị Khánh Son 22/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

88 Võ Lý Tài 01/10/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

89 H ' Tha Ra Niê 05/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

90 Y - Thâm Mlô 22/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

91 Phan Thanh Thảo 02/03/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

92 Võ Hồ Thiên Thảo 24/12/2011 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

93 Nguyễn Thị Bảo Thi 24/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

94 Nguyễn Thanh Thiên 02/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

95 Nguyễn Văn Thiện 08/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

96 Y - Thiên Mlô 12/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

97 Nguyễn Phúc Thịnh 23/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

98 Dƣơng Thiên Thƣ 06/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

99 Nguyễn Phƣơng Thủy 07/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

100 Nguyễn Bùi Bảo Thy 19/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

101 Nguyễn Trần Bảo Thy 05/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

102 Lê Thị Thanh Tiên 07/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

103 Nguyễn Quỳnh Trâm 25/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

104 Nguyễn Thùy Trâm 03/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

105 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 25/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

106 Nguyễn Hồng Bảo Trinh 01/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

107 Phan Thị Kiều Trinh 11/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

108 Nguyễn Thanh Trúc 26/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

109 Hồ Quân Trung 23/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

110 Nguyễn Trọng Tuấn 18/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

111 Y  Tuân Mlô 26/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

112 Mai Thanh Tùng 10/07/2012 Bình Tân, Hồ Chí Minh Kinh Nam  

113 Nguyễn Anh Tùng 01/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

114 Phạm Trang Xuân Tƣờng 30/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

115 Nguyễn Nh  Uyên 25/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

116 H -  Uyên Niê 28/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  



117 Nguyễn Võ Quốc Việt 16/04/2012 Quảng Ng i, Quảng Ng i Kinh Nam  

118 Trần Công  Vinh 22/06/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

119 Lê Thị Tƣờng Vy 17/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

120 Nguyễn Thị Thảo Vy 17/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

121 Đào Khánh Vy 14/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

122 Trần Triệu Vy 12/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

123 H ' Ya Út Niê 20/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

124 Trƣơng Anh Quân 05/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Mƣờng Nam  

125 Lê  Nam 07/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 

TRƢỜNG THCS NGUYỄN DU NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-PGDĐT ngày    /9/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo) 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh Dân tộc 

Giới 

tính 
Ghi chú 

1 Phạm Bảo An 19/01/2011 Tiền Hải, Thái Bình Kinh Nam  

2 Nguyễn Tất Nhất Anh 10/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

3 Trƣơng Vũ Hoàng Anh 08/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

4 Nguyễn Huỳnh Lan Anh 02/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

5 Phạm Quỳnh Anh 09/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

6 Nguyễn Trần Quỳnh Anh 21/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

7 Nguyễn Hoàng Vy Anh 21/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

8 Lê Anh 01/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

9 Đoàn Tuấn Anh 10/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

10 Phạm Quốc Anh 05/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

11 Lê Thị Minh Anh 04/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

12 Nguyễn Trần Khánh An 21/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

13 Lê Hoàng Gia Ân 19/03/2012 Lâm Đồng Kinh Nam  

14 Võ Nguyên Thiên Ân 14/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

15 Bùi Hoàng Thiên Ân 21/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

16 Bùi Gia Bảo 07/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

17 Lê Phan Gia Bảo 21/08/2012 Bà Rịa Vũng Tàu Kinh Nam  

18 Nguyễn Gia Bảo 13/09/2012 Kon Tum Kinh Nam  

19 V ng Đức Cƣờng 01/12/2010 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

20 Trịnh Mạnh Cƣờng 17/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

21 Nguyễn Hải Châu 11/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

22 Nguyễn Lê Bảo Châu 19/07/2012 An Khê, Gia Lai Kinh Nữ  

23 Đoàn Quốc Chiến 24/04/2012 Phù Mỹ, Bình Định Kinh Nam  

24 Nguyễn Trần Thanh Chƣơng 30/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

25 Lê Chí Dũng 29/11/2012 Thanh Hoá Kinh Nam  

26 Y Tung Mlô Duôn Du 10/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  



27 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 27/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

28 H Đan Niê 03/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

29 Hồ Phú Đạt 08/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

30 Ngô Hoàng Mẫn Đạt 09/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

31 Hoàng Ngọc Đăng 30/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

32 Bùi Nguyễn Hoàng Gia 17/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

33 Đặng Hữu Hiếu 26/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

34 Lê Vi Cẩm Hoa 04/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

35 Trần Duy Hợp 21/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

36 Nguyễn Quang Huy 09/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

37 Phạm Bá Gia Hƣng 23/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

38 Phạm Khắc Gia Hƣng 24/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

39 Nguyễn Mai Hƣơng 23/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

40 Trịnh Khang Hy 13/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

41 Y- Phát - Knul 20/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

42 Y' Ke Vin Niê Kdăm  01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

43 H' Sit Niê Kđăm  22/11/2010 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

44 Huỳnh Lê Thiên Kim 30/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

45 H Nhƣ Ý Knul  22/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

46 Hʹ  Tuyết Kriêng  24/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

47 Niê Quốc Kỳ 01/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

48 Phạm Lê Nguyên Khải 22/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

49 Vƣơng Trung Khoa 16/03/2012 Mộ Đức, Quảng Ng i Kinh Nam  

50 Đỗ Đăng Khoa 04/10/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

51 Huỳnh Tuấn Khôi 19/01/2012 Phù Cát, Bình Định Kinh Nam  

52 Nguyễn Hoàng Th c Khuyên 20/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

53 Xa Võ Phƣơng Khƣơng 12/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

54 Châu Ngọc Khƣơng 07/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

55 Vƣơng Thùy Lam 07/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

56 Phạm Hoài Lan 27/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

57 Rah Lan Mlô Long Lê 01/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

58 Nguyễn Ngọc Phƣơng Linh 21/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

59 Lê Thị Mai Linh 08/06/2012 Bình Dƣơng Kinh Nữ  

60 Vƣơng Thùy Loan 07/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

61 Võ Bảo Long 01/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

62 Huỳnh Thành Long 25/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

63 Nguyễn Ngọc Trúc Ly 12/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

64 Nguyễn Trần Duy Mạnh 21/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

65 Nguyễn Đoàn Thiên Mẫn 28/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

66 Phan Nguyễn Trí Minh 11/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

67 Lê Bá Minh 19/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  



68 Y Minh M Lô 19/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

69 H Ty Na Mlo 12/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

70 Y Zel Mlô 09/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

71 H' La Ni Mlô  16/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

72 Y Phách Mlô  28/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

73 H Niê Mlô  12/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

74 H Su Kin Mlô  30/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

75 Y' Sem Mlô  30/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

76 Y Phƣớc Mlô  16/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

77 Y Bôi Mlô  13/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

78 H Ra Li Mlô  24/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

79 H' A Chân Mlô  23/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

80 Y Gia Mlô   27/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

81 Y Hoàng Mlô   07/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

82 Y In Han Mlô 06/04/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

83 Nguyễn Thị Diễm My 22/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

84 Lê Khắc Thảo My 03/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

85 Trần Hà My 10/08/2012 Krông Búk, Đắk Lắk Kinh Nữ  

86 Võ Nguyễn Trà My 31/10/2012 Lấp V , Đồng Tháp Kinh Nữ  

87 Y Bình Niê 07/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

88 H' Dung Niê 14/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

89 Y Thiên Niê 19/04/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

90 H Ju Na Niê 21/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

91 H Nung Niê 13/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

92 Y Khải Niê 07/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

93 Y Duy Niê 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

94 H Ju Ne Niê 06/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

95 H Zen Ni Niê 13/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

96 Y Rô Wit Niê 28/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

97 H Yu Mi Niê 09/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

98 Y Drang Niê 21/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

99 H Hà Wân Niê 08/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

100 Y Nghĩa Niê 01/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

101 Y Hạ Niê 07/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

102 H' Luyến Niê 16/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

103 H Đinh Niê 08/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

104 Lê Thị Mỹ Nga 17/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

105 Trần Khả Thảo Ngân 03/04/2012 Bình Định Kinh Nữ  

106 Ngô Phƣơng Ngân 25/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

107 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 22/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

108 Đỗ Khánh Ngọc 24/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  



109 Đinh Lê Diễm Ngọc 27/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

110 Nguyễn Hoàng Gia Nguyên 22/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

111 Nguyễn Huỳnh Trung Nguyên 07/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

112 Nguyễn Vũ Nguyên 22/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

113 Nguyễn Đình Khôi Nguyên 23/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

114 Trần Thị Xuân Nguyên 23/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

115 
Nguyễn Hồ Khôi 

Nguyên 
29/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam 

 

116 Nguyễn Viết Nhân 30/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

117 Trần Tuấn Nhật 28/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

118 Nguyễn Yến Nhi 07/04/2012 Tuy Phƣớc, Bình Định Kinh Nữ  

119 Nguyễn Bảo Quỳnh Nhi 16/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

120 Phạm Thị Phƣơng Nhi 24/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

121 Nay Thảo Nhi  31/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

122 Lê Phạm Quỳnh Nhƣ 31/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

123 Bùi Thị Quỳnh Nhƣ 12/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

124 Nguyễn Huy Phát 09/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

125 Nguyễn Tiến Phát 20/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

126 Đỗ Ngọc Hoàng Phong 02/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

127 Bùi Đức Phong 23/12/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

128 Phạm Nhật Phong 30/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

129 Đào Ngọc Phú 13/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

130 Phan Lê Diễm Phúc 28/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

131 Nguyễn Hữu Phúc 14/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

132 Đoàn Lê Hoàng Phƣớc 11/08/2011 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

133 Võ Trung Quân 11/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

134 Lê Trung Quốc 05/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

135 Võ Thị Hồng Quyên 07/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

136 Nguyễn Thị Thảo Quyên 07/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

137 Tôn Thất Quyết 25/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

138 Ngô La Trúc Quỳnh 23/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

139 Cao Tấn Sang 04/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

140 Lê Văn Tiến 23/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

141 Hoàng Ngọc Thạch 01/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

142 Trần Minh Thành 04/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

143 Đặng Quốc Thành 12/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

144 Nguyễn Huỳnh Phƣơng Thảo 12/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

145 Trà Quang Thắng 09/06/2012 Tây Sơn, Bình Định Kinh Nam  

146 Nguyễn Đình Thắng 28/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

147 Trần Minh Thiện 29/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

148 Lê Anh Thiện 07/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

149 Trần Cao Kỳ Thiện 24/06/2012 Gia Lai Kinh Nam  



150 Bùi Phúc Thịnh 12/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

151 Võ Ngọc Thuận 27/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

152 Nguyễn Thị Xuân Thủy 17/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

153 Nguyễn Thị Cẩm Thuý 10/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

154 Nguyễn Huỳnh Anh Thƣ 15/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

155 Dƣơng Khánh Thƣ 06/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

156 Trần Ngọc Bảo Thy 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

157 Võ Nguyễn Bảo Trâm 01/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

158 Trần Ngọc Bảo Trâm 14/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

159 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

160 Nguyễn Lê Bảo Trân 09/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

161 Quảng Huyền Trân 12/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

162 Nguyễn Minh Trí 19/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

163 Trần Trung Trọng 30/04/2012 Đà Nẵng Kinh Nam  

164 Bùi Vũ Khánh Uyên 08/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

165 Trần Kim Vân 25/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

166 Nguyễn Phạm Bá Vinh 29/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

167 Bùi Quang Vinh 09/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

168 Trần Gia Khiết Vĩnh 16/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

169 Vũ Tƣờng Vy 27/03/2012 Phú Yên Kinh Nữ  

170 Vũ Khánh Vy 27/03/2012 Phú Yên Kinh Nữ  

171 Nguyễn Nhƣ Ý 02/02/2012 Hoài Ân, Bình Định Kinh Nữ  

172 Niê Ayun Y Đại 23/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6         

TRƢỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-PGDĐT ngày    /9/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh Dân tộc 

Giới 

tính 
Ghi chú 

1 Phạm Hoài An 06/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

2 Nguyễn Nh  An 15/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

3 Phan Hữu An 05/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

4 Lê Thị Trâm Anh 14/02/2012 Quảng Ng i Kinh Nữ  

5 Trƣơng Huỳnh Anh 17/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

6 Trần Thị Lam Anh 24/04/2012 Đà Lạt, Lâm Đồng Kinh Nữ  

7 Trần Thị Lan Anh 02/07/2012 Quãng Ngãi Kinh Nữ  

8 Huỳnh Lan Anh 24/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

9 Nguyễn Đăng Quỳnh Anh 03/02/2012 Thăng Bình, Quảng Nam Kinh Nữ  

10 Nguyễn Quỳnh Anh 20/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

11 Lê Văn Đức Anh 05/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  



12 Phan Ngọc Anh 29/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

13 Phạm Phƣơng Anh 14/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

14 La Nhật Ánh 01/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

15 Võ Tiến Thiên Ân 07/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

16 Trần Mộc Bách 03/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

17 Vƣơng Gia Bảo 23/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

18 Nguyễn Trần Gia Bảo 25/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

19 Trần Công Gia Bảo 04/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

20 Lê Nguyên Bảo 12/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

21 Nguyễn Trọng Bảo 06/12/2012 Gia Bình, Bắc Ninh Kinh Nam  

22 Lƣơng Thị Bích 12/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

23 Phạm Ngọc Bích 11/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

24 Nguyễn Lê Minh Châu 14/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

25 Đặng Minh Châu 11/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

26 Vƣơng Bảo Châu 04/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

27 Lê Bảo Châu 21/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

28 Phạm Phúc Huy Chƣơng 02/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

29 Lê Châu Đại 26/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

30 Trần Đại 08/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

31 Trƣơng Vĩnh Đan 24/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

32 Nguyễn Thuỳ Linh Đan 30/10/2012 Krông Pắc, Đắk Lắk Kinh Nữ  

33 Nguyễn Huy Đạt 27/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

34 Ngô Nguyễn Tấn Đạt 13/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

35 Hoàng Tiến Đạt 05/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

36 Nguyễn Quang Tuấn Đạt 28/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

37 Nguyễn Trung Đức 22/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

38 Trƣơng Hoàng Gia 04/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

39 Võ Nguyễn Hoàng Gia 11/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

40 Trần Nguyễn Khánh Giang 14/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

41 Huỳnh Lê Hƣơng Giang 11/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

42 Đặng Ngọc Hà 16/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

43 Nguyễn Nữ Hoàng Hà 12/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

44 Lê Cát Hạ 20/02/2012 T.p Huế, Thừa Thiên Huế Kinh Nữ  

45 Phạm Trƣờng Hải 19/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

46 Nguyễn Ngọc Hải 24/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

47 Nguyễn Minh Hải 15/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

48 Bùi Tạ Phi Hải 17/03/2012 Gia Lai Kinh Nam  

49 Nguyễn Văn Huy Hào 21/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

50 Võ Thị Thúy Hằng 17/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

51 Trần Thị Mỹ Hằng 15/11/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

52 Dƣơng Hồng Hằng 01/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  



53 Trần Nguyễn Bảo Hân 10/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

54 Nguyễn Trƣơng Gia Hân 26/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

55 Lê Ngọc Hân 13/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

56 Huỳnh Gia Hân 26/07/2012 Tp Huế, Tt Huế Kinh Nữ  

57 Lê Trƣơng Gia Hân 07/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

58 Từ Nguyễn Ngọc Hân 15/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

59 Nguyễn Gia Hân 22/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

60 Trƣơng Gia Hân 16/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

61 Đinh Thị Mỹ Hiền 03/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

62 Nguyễn Trung Hiếu 14/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

63 Trần Minh Hiếu 12/01/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

64 Trần Kiêm Hiếu 14/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

65 Phạm Quốc Hoàng 02/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

66 Đào Huy Hoàng 31/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

67 Triệu Hợp 29/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

68 Trần Nguyễn Thu Huệ 19/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

69 Hoàng Mạnh Hùng 19/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

70 Phạm Ngọc Huy 23/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

71 Phạm Hồ Quang Huy 20/01/2012 Sóc Trăng Kinh Nam  

72 Lê Thái Huy 21/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

73 Lâm Gia Huy 29/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

74 Nguyễn Gia Huy 16/09/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

75 Nguyễn Đào Gia Huy 24/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

76 Mai Thu Huyền 06/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

77 Võ Ngọc Hƣng 20/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

78 Ngô Hoàng Gia Hƣng 28/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

79 Nguyễn Phạm Thiên Hƣơng 30/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

80 Nguyễn Quang Huy Kbuôr 26/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

81 Võ Văn Kiệt 27/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

82 Nguyễn Hoàng Nhân Kiệt 29/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

83 Trần Thiên Kim 17/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

84 Phạm Lƣơng Công Kỳ 11/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

85 Lê Bảo Kha 11/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

86 Cao Nhật Khải 31/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

87 Nguyễn Tam Nguyên Khang 10/09/2012 Quy Nhơn, Bình Định Kinh Nam  

88 Nguyễn Quý Khang 11/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

89 Đặng Quốc Khang 17/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

90 Văn Nhất Khang 21/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

91 Chu Hàn Bảo Khang 08/10/2012 Quỳnh Lƣu, Nghệ An Kinh Nam  

92 Phạm Gia Khiêm 13/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

93 Lê Anh Khoa 08/06/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  



94 Nguyễn Anh Khoa 01/07/2012 Tuy An, Phú Yên Kinh Nam  

95 Nguyễn Anh Khoa 28/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

96 Phan Anh Khoa 09/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

97 Phạm Tuấn Khôi 21/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

98 Nguyễn Hữu Anh Khôi 12/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

99 Trƣơng Anh Khôi 31/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

100 Trần Võ Diệu Khuê 03/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

101 Phạm Đỗ Bảo Khuyên 05/02/2012 Quãng Ngãi Kinh Nữ  

102 Nguyễn Hoàng Lam 25/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

103 Đặng Nhƣ Lành 28/04/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

104 Nguyễn Ngọc Kỳ Lâm 30/10/2012 Quận 7, T P Hồ Chí Minh Kinh Nữ  

105 Đặng Hoàng Lâm 02/09/2012 Quảng Trị Kinh Nam  

106 Nguyễn Hoàng Liên 11/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

107 Nguyễn Thị Khánh Linh 02/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

108 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 16/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

109 Huỳnh Ngọc Khánh Linh 23/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

110 Huỳnh Ngô Uyên Linh 05/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

111 Lê Cao Diệu Linh 15/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

112 Nguyễn Phan Thùy Linh 13/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

113 Nguyễn Hà Linh 21/12/2012 Hóc Môn, Hồ Chí Minh Kinh Nữ  

114 Nguyễn Bảo Long 17/11/2012 Phù Mỹ, Bình Định Kinh Nam  

115 Nhâm Nhật Long 12/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

116 Lê Cát Long 05/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

117 Vũ Hoàng Long 15/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

118 Huỳnh Ngọc Gia Long 01/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

119 Trƣơng Thiên Long 30/05/2011 Tây Trà, Quảng Ng i Kor Nam  

120 Bùi Thị Khánh Ly 31/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

121 Đinh Tiểu Mẫn 19/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

122 Trần Y Anh Minh 13/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

123 Lê Phƣơng My 01/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

124 Lê Trần Hà My 19/06/2012 M' Đrắk, Đắk Lắk Kinh Nữ  

125 Nguyễn Văn Diễm My 26/12/2012 Cƣ Mgar, Đắk Lắk Kinh Nữ  

126 Trần Diễm My 26/09/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

127 Nguyễn Thị Trà My 14/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

128 Huỳnh Bá Bảo Nam 19/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

129 Ngô Lê Thành Nam 06/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

130 Nguyễn Ngọc Sam Ny 17/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

131 Nguyễn Công Nghĩa 15/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

132 Nguyễn Trọng Nghĩa 05/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

133 Huỳnh Ngọc Nghĩa 08/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

134 Nguyễn Bảo Ngọc 15/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  



135 Nguyễn Lƣu Bảo Ngọc 16/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

136 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 12/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

137 Trịnh Thị Thanh Ngọc 28/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

138 Nguyễn Lâm Bảo Ngọc 19/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

139 Nguyễn Bảo Ngọc 22/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

140 Phạm Bảo Ngọc 06/07/2012 Quy Nhơn, Bình Định Kinh Nữ  

141 Phạm Huy Nguyên 14/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

142 Ngô Lê Phƣơng Nguyên 09/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

143 Võ Trọng Nguyên 09/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

144 Nguyễn Hoàng Bảo Nguyên 09/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

145 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 09/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

146 Lƣơng Bảo Nguyên 03/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

147 Trƣơng Hoàng Gia Nguyễn 25/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

148 Trần Phƣơng Thanh Nhàn 03/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

149 Nguyễn Mai Thành Nhân 22/05/2012 Quảng Ng i Kinh Nam  

150 Trần Văn Nhân 19/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

151 Trần Thị Tuyết Nhi 24/04/2012 Đà Lạt, Lâm Đồng Kinh Nữ  

152 Hà Ngọc Linh Nhi 23/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

153 Lê Kiều Quỳnh Nhi 13/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

154 Nguyễn Hà Đan Nhi 15/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

155 Trƣơng Thị Quỳnh Nhi 28/04/2012 Thừa Thiên Huế Kinh Nữ  

156 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 23/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

157 Lê Xuân Uyên Nhi 24/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

158 Trịnh Linh Nhi 15/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

159 Bùi Thị Trang Nhung 10/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

160 Hồ Nguyễn Quỳnh Nhƣ 28/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

161 Nguyễn Thị Song Nhƣ 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

162 Lƣơng Thị Quỳnh Nhƣ 02/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

163 Nguyễn Minh Nhựt 03/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

164 Nguyễn Bảo Hƣng Phát 21/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

165 Phan Gia Phát 08/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

166 Phạm Đình Tấn Phát 20/04/2012 Hoà Thành, Tây Ninh Kinh Nam  

167 Huỳnh Tiến Phát 15/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

168 Đặng Sỹ Phát 14/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

169 Nguyễn Lê Hữu Phát 12/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

170 Lê Văn Phát 16/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

171 Phan Đình Thành Phát 27/04/2012 Gia Lai Kinh Nam  

172 Lữ Nhật Phong 17/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

173 Nguyễn Hoàng Phong 19/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

174 Nguyễn Nam Phong 13/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

175 Lê Đình Phong 22/10/2012 Cƣ Kuin, Đắk Lắk Kinh Nam  



176 Nguyễn Nguyên Phong 29/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

177 Trƣơng Hoàng Phúc 07/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

178 Đặng Quân 07/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

179 Đỗ Minh Quân 19/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

180 Nguyễn Ngọc Đông Quân 08/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

181 Phan Minh Quân 04/09/2012 Diễn Châu, Nghệ An Kinh Nam  

182 Võ Lê Minh Quốc 24/02/2012 Quảng Ng i Kinh Nam  

183 Nguyễn Ngọc Xuân Quý 13/11/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

184 Tiêu Thanh Quý 15/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

185 Lâm Nhã Quyên 26/03/2012 Ninh Hoà, Khánh Hoà Kinh Nữ  

186 Trần Gia Quyên 24/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

187 Nguyễn Lê Th c Quyên 10/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

188 Lê Hà Nhƣ Quỳnh 25/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

189 Phạm Nhƣ Quỳnh 04/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

190 Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh 25/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

191 Đinh Thị Ngọc Quỳnh 28/02/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

192 Phạm Nguyễn Trúc Quỳnh 07/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

193 Nguyễn Phan Nhƣ Quỳnh 29/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

194 Nguyễn Nhƣ Quỳnh 20/12/2011 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

195 Lê Bá Thanh Sang 10/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

196 Nguyễn Huỳnh Tấn Sang 29/01/2012 Đức Phổ, Qu ng Ng i Kinh Nam  

197 Huỳnh Văn Sang 18/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

198 Đinh Phú Sang 27/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

199 Lê Phƣớc Sang 15/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

200 Mai Nhật Sơn 04/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

201 Nguyễn Hữu Tấn Tài 06/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

202 Võ Hồng Thảo Tâm 08/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

203 Hồ Thị Ánh Tâm 23/04/2012 M' Đrắk, Đắk Lắk Kinh Nữ  

204 Huỳnh Minh Tâm 21/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

205 Lê Nguyễn Nhật Tân 06/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

206 Lê Nguyễn Thủy Tiên 19/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

207 Phan Thị Hà Tiên 05/03/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

208 Võ Trần Tiến 07/04/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

209 Trƣơng Minh Tiến 28/09/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

210 Lê Bá Tiến 29/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

211 Trƣơng Thanh Tình 06/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

212 Lê Vĩnh Tuấn 10/09/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

213 Huỳnh Anh Tuấn 24/12/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

214 Nguyễn Châu Thành 19/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

215 Nguyễn Thị Thanh Thảo 07/01/2012 Cƣ Mgar, Đắk Lắk Kinh Nữ  

216 Nguyễn Thanh Thảo 04/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  



217 Nguyễn Ngọc Thắng 13/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

218 Lê Tấn Minh Thắng 01/01/2012 Krông Ana, Đắk Lắk Kinh Nam  

219 Nguyễn Khắc Chí Thiên 15/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

220 Võ Gia Thiện 10/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

221 Phạm Hữu Thiện 05/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

222 Trƣơng Văn Thiện 26/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

223 Nguyễn Toàn Thịnh 15/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

224 Võ Đức Thịnh 17/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

225 Nguyễn Cƣờng Thịnh 07/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

226 Lê Văn Tân Thịnh 22/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

227 Trần Đăng Trƣờng Thịnh 25/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

228 Lê Nguyễn Anh Thơ 03/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

229 Võ Thị Thanh Thùy 10/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

230 Nguyễn Trần Anh Thƣ 11/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

231 Dƣơng Minh Thƣ 22/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

232 Nguyễn Thị Anh Thƣ 25/10/2012 Vạn Ninh, Khánh Hoà Kinh Nữ  

233 Phan Mai Anh Thƣ 16/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

234 Nguyễn Trần Song Thƣ 12/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

235 Võ Khánh Thy 22/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

236 Bùi Nguyễn Bảo Thy 04/01/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

237 Nguyễn Quỳnh Anh Thy 23/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

238 Thái Thị Ngọc Trà 29/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

239 Trƣơng Thị Ngọc Trang 02/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

240 Trần Thị Minh Trang 10/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

241 Trần Nguyễn Quỳnh Trâm 24/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

242 Trần Phan Bảo Trâm 10/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

243 Hoàng Hà Nguyệt Trân 12/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

244 Nguyễn Phƣớc Bảo Trân 08/10/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

245 Nguyễn Hồng Trinh 02/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

246 Đinh Phú Trọng 02/07/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam  

247 Đinh Thị Thanh Trúc 11/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

248 Võ Nguyên Bảo Trúc 11/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

249 Phan Văn Trƣờng 10/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

250 Lê Nguyễn Phƣơng Uyên 15/12/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

251 Phạm Thị Thu Uyên 01/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

252 Lê Phƣơng Uyên 01/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

253 Nguyễn Trần Phƣơng Uyên 10/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

254 Ngô Ngọc Vân 04/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Mƣờng Nữ  

255 Nguyễn Hồ Việt 14/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

256 Nguyễn Đặng Thiên Vũ 31/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

257 Huỳnh Trọng Vũ 20/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  



258 Hồ Nguyên Vũ 08/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

259 Đỗ Trần Nguyên Vũ 09/08/2012 T.p Hồ Chí Minh Kinh Nam  

260 Hồ Thanh Vũ 28/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

261 Phạm Ngọc Yến Vy 18/08/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

262 Nguyễn Thị Khánh Vy 07/05/2012 Quy Nhơn, Bình Định Kinh Nữ  

263 Đặng Quỳnh Khánh Vy 14/05/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

264 Phạm Trúc Vy 21/06/2012 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ  

265 Nguyễn Ngọc Nhƣ Ý 21/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

266 Nguyễn Huỳnh Nhƣ Ý 11/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

267 Cao Thị Kim Yến 04/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

268 Văn Nguyễn Phi Yến 05/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 

TRƢỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-PGDĐT ngày    /9/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo) 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh Dân tộc 

Giới 

tính 
Ghi chú 

1 H Thanh  Mlô 12/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

2 Y Nhât Mlô 12/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

3 H Duyên  Mlô 28/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

4 H Hồng Mlô 06/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

5 H Lan Chi Niê 25/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

6 H Nhƣơc  Niê 13/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

7 H Sâm Mlô 14/11/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

8 H Ƣnzi  Mlô 14/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

9 Y Minh Knul 17/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

10 Y Phun Ksơr 21/04/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

11 H Ban Mlô 26/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

12 H Rachel Mlô 19/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

13 Mlô Y Viêt Kpor 30/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

14 Y Di Nan Niê 21/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

15 Y Mới Niê 28/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

16 Y Số Ksơr 10/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

17 Y Thuân  Mlô 30/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

18 Y Vi La  Mlô 14/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

19 Y Za Lin Niê 29/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

20 H Bô Ra  Mlô 27/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

21 H Huệ Niê 09/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

22 H Linh Mlô 13/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

23 H Lƣm Mlô 20/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

24 H Lý Niê 19/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  



25 H Mi Na  Kriêng 09/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

26 H Mƣ Mlô 16/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

27 H Trang  Mlô 19/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

28 Y Hƣng Mlô 29/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

29 Y Za Phet Niê 24/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

30 H Lazin  Mlô 21/01/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

31 H Ƣơng Niê 29/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

32 Võ Hoàng Long 27/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

33 Y Khoa Niê 27/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

34 Y Phúc Niê 14/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

35 Y Sawôn  Niê 13/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

36 Y Sum Mlô 18/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

37 Y Yôp Kriêng 22/04/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

38 H Mƣơng  Niê 22/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

39 H Trang  Mlô 24/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

40 Y Arun Mlô 17/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

41 Y Azun Niê 18/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

42 Y Duyn Niê 25/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

43 Y Kel Mlô 28/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

44 Y Kƣm Kriêng 05/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

45 Y Lia Mlô 05/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

46 Y Phƣơng Mlô 18/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

47 Y Xem Niê 30/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

48 H Fali Knul 17/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

49 H Huyền  Knul 11/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

50 H Suối Mlô 28/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

51 H Thi Mlô 11/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

52 H Trâm Mlô 10/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

53 Y Jim Niê 01/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

54 Y Phai Mlô 10/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

55 Y Sơn Niê 15/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

56 Y Tú Kriêng 20/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

57 Y Zu Khánh Niê 01/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

58 Đoàn Thị Nhƣ Ý 07/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

59 H Ju My  Kriêng 23/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

60 H Kô My  Niê 18/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

61 H Trắc Kriêng 09/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

62 H Ý Kriêng 13/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

63 Y Kân Kriêng 06/08/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

64 Y Lan Mlô 19/10/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

65 Y Ni Niê 28/07/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  



66 Y Sôl Niê 16/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

67 H Khuyêt Niê 20/08/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

68 H Wê Ra  Niê 12/10/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

69 H- Trâm  Niê 23/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

70 Y - Sumin Niê 08/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

71 Y - Thinh Niê 09/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

72 Y - Thon Niê 02/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

73 Y Hiu Niê 21/01/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

74 Y Ja Ly  Niê 22/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

75 Y Lôi Niê 27/04/2010 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

76 H - Brơi Niê 07/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

77 H - Miêng Mlô 04/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

78 H - Oanh Niê 23/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

79 H - Thuy Niê 16/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

80 H - Tú Niê 07/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

81 Y - Julia Mlô 01/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

82 Y - Ya Kin Mlô 19/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

83 Y Chang  Mlô 14/05/2010 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

84 Y Phan Mlô 03/05/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

85 H - Giấy Mlô 02/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

86 H - Nhuên Bya 18/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

87 H - Thùy Ksơr 11/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

88 H - Zenny Bkrông 05/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

89 H Yu Rin Byã 06/12/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

90 Y - Dât  Ayun 19/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

91 Y - Rô Phach Ksơr 29/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

92 Y - Za Beo Byă 25/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

93 Y - Zet  Byă 25/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

94 Y Danh Nhƣớc Kriêng 06/02/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

95 H - Thuy Niê 05/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

96 H Su Ki  Niê 24/09/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

97 Y - Phun Niê 09/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

98 Y - Tuyên Niê 20/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

99 Y - Yap  Niê 01/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

100 Y Côt Niê 20/10/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

101 H Bôi Mlô 18/10/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

102 Y Nhân Mlô 13/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

103 Y Tho Niê 08/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

104 Y Za Môn Niê 25/01/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

105 H - Xanh Tƣơi Niê 25/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

106 H Li Da  Niê 04/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  



107 Y - Khoang Mlô 25/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

108 Y - Mi Niê 13/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

109 Y - Phiu Niê 03/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

110 Y - Roai Ơ Mlô 10/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

111 Y - Rubi Mlô 14/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

112 Y - Su Yon Mlô 12/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

113 Y - Tôn  Mlô 21/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

114 H - Luenng Niê 20/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

115 H - Ruôn Niê 04/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

116 H - Tin  Byă 22/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

117 H - Uôn  Mlô 09/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

118 H Nâm Byă 15/05/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

119 Y - Hâu  Niê 05/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

120 Y - Khang Mlô 15/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

121 Y - Kim  Mlô 09/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

122 Y Mô Thê Mlô 21/07/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

123 H - Di La Byă 08/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

124 H - June Niê 06/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

125 H - Kinh Niê 24/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

126 H - Wuôn Niê 15/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

127 Y - Thạch Niê 10/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

128 Y Du Đan Niê 10/11/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

129 Y Wut Niê 09/12/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

130 Y Đa Vit Mlô 01/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

131 Y- Phôn  Niê 19/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

132 Dạnh Ngàn Ngàn 27/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

133 H - Bat  Niê 10/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

134 H - Duyên Niê 10/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

135 H - Thu Đin Niê 14/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

136 Y - Sô Rin Mlô 01/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

137 Y Khen Mlô 30/10/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

138 Y Phe Mlô 12/10/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

139 Y Sa Ôn  Mlô 21/12/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

140 Ayua Mlô Kim Hiên 10/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

141 H - Khuyêt Mlô 16/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

142 H - Mai  Mlô 16/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

143 H - The  Mlô 27/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

144 H - Tina Mlô 05/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

145 H- Uyên  Niê Kdăm 07/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

146 Y - Hol  Mlô 21/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

147 Y - Sang Mlô 02/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  



148 H - Hong Mlô 06/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

149 H - Mƣng Niê Kdăm 28/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

150 H - Nang Ksơr 11/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

151 Y- Da Min Niê Kdăm 11/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 

TRƢỜNG THCS CHU VĂN AN NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-PGDĐT ngày    /9/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo) 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh Dân tộc 

Giới 

tính 

Ghi 

chú 

1 M  Văn  An 30/01/2012 Krông Pắk, Đắk Lắk Nùng Nam  

2 Vi Bảo  An 22/04/2012 Krông Pắk, Đắk Lắk Nùng Nam  

3 Ngô Nữ Kim  An 10/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

4 Triệu Thị Lan  Anh 19/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Dao Nữ  

5 Vy Sa  Anh 14/05/2012 Krông Pắk, Đắk Lắk Nùng Nam  

6 Bùi Thị Lan  Anh 05/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

7 Nguyễn Duy Quốc  Anh 18/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

8 H Uyn  Ayun 22/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

9 H Diếp  Ayũn 20/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

10 H Xala  Ayũn 01/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

11 Y Thanh Hiếu  Ayũn 03/06/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

12 Lộc Thế  Bin 05/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

13 Hứa Trí  Bình 11/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

14 H' Nari  Bkrông 29/09/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

15 Y Khôi Niê  Bkrông 26/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

16 H Quỳnh Niê  Bkrông 11/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

17 Hoàng Thị Kim  Cúc 06/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Tày Nữ  

18 Đậu Nữ Linh  Đan 24/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

19 Hoàng Linh  Đan 22/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

20 Hoàng Ngọc Mai  Diêm 26/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

21 Lƣu Thị Ngọc  Diệp 08/11/2010 Krông Pắk, Đắk Lắk Nùng Nữ  

22 Linh Thành  Dự 24/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

23 Hứa Thị Thùy  Dung 30/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

24 Lƣu Hồng  Dũng 02/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

25 Lộc Nhật  Dƣơng 21/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

26 Nông Quang  Duy 22/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Tày Nam  

27 Nông Thị Thùy  Duyên 25/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

28 Phan Trƣờng  Giang 29/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Tày Nam  

29 Lộc Thị Hƣơng  Giang 17/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

30 Y   Gô 01/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Sê Đăng Nữ  

31 Long Thị Thu  Hà 09/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  



32 Nguyễn Công  Hải 15/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

33 Lộc Hoàng Gia  Hân 14/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

34 Chu Thị Bảo  Hân 06/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

35 L  Thanh  Hiệp 07/02/2012 Krông Pắk, Đắk Lắk Nùng Nam  

36 Hoàng Mạnh  Hiếu 04/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

37 Hứa Minh  Hoàng 23/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

38 Mã Thanh  Hùng 22/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

39 Trần Văn Quang  Hƣng 21/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

40 Nông Lành Ngọc  Huy 23/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Tày Nam  

41 Lý Quốc  Huy 12/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

42 Y Yu Bin  Kbuôr 15/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

43 Y Yu Ky  Kbuôr 31/08/2012 Krông Pắk, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

44 Nguyễn Hoàng  Khang 19/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

45 Triệu Bảo  Khang 03/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

46 Hứa Minh  Khánh 05/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

47 Nguyễn Trần Duy  Khánh 27/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

48 Triệu Duy  Khánh 02/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Dao Nam  

49 Hoàng Lộc Minh  Khánh 12/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

50 Hứa Hữu  Khôi 31/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

51 Tô Văn  Kiến 01/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

52 A  Kiệt 05/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Sê Đăng Nam  

53 Nông Tuấn  Kiệt 19/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

54 Long Gia  Kiệt 01/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

55 H Zon  Ktla 06/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

56 Y Tôn  Ktla 07/04/2009 Krông Búk, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

57 Hoàng Bảo  Lâm 24/03/2012 Krông Pắk, Đắk Lắk Nùng Nam  

58 Hà Thị Thanh  Lan 16/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

59 Lộc Thị Thu  Lê 29/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

60 Lƣu Thị Hồng  Lê 06/11/2012 Krông Pắk, Đắk Lắk Nùng Nữ  

61 H' Lim Kbuôr Lim 09/08/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

62 Chu Ngọc Bảo Linh 29/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

63 Thi Thị Ngọc  Loan 13/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

64 Chu Phúc  Lộc 03/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

65 Chu Thành  Long 02/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

66 Nông Kiều Trúc  Ly 23/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

67 Lƣu Thị Thanh  Mai 25/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

68 Lý Tiểu  Mẫn 20/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

69 Hoàng Bình  Minh 29/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

70 Đặng Đỗ Hà  My 05/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

71 Đỗ Thị Trà  My 16/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

72 Nguyễn Nh  Hà  My 09/12/2012 Buôn Hồ, Đăk Lăk Kinh Nữ  



73 H' Nara Niê Nara 16/12/2010 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

74 Hứa Thị Kim  Ngân 20/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

75 Hoàng Trung  Nguyên 09/05/2011 Krông Pắk, Đắk Lắk Nùng Nam  

76 Lê Phúc  Nguyên 20/07/2012 Thiệu hóa, Thanh Hóa Kinh Nam  

77 Hoàng Thị Ánh  Nguyệt 30/01/2012 Krông Pắc, Đắk Lắk Nùng Nữ  

78 Vy Thị Linh  Nhi 17/04/2012 Krông Pắc, Đắk Lắk Nùng Nữ  

79 Khƣơng Tâm  Nhƣ 25/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

80 Triệu Hoàng  Phong 15/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

81 Hứa Thái  Phong 02/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

82 Nguyễn Nh   Phú 08/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

83 Hoàng Minh  Phƣơng 03/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

84 Hoàng Duy  Phƣơng 20/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

85 Nông Văn  Quân 26/05/2012 Krông Pắk, Đắk Lắk Nùng Nam  

86 Đỗ Hoàng  Quân 22/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

87 Hoàng Minh  Quân 25/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

88 Hứa Mạnh  Quân 26/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

89 Hoàng Đình Nhật  Quang 09/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

90 Hoàng Quốc  Sơn 13/04/2012 Krông Pắk, Đắk Lắk Nùng Nam  

91 Hứa Thanh  Sơn 22/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

92 Hoàng Quốc  Sơn 07/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

93 Trần Thị Thanh  Tâm 03/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

94 Lƣơng Thị  Thắm 02/06/2012 Krông Pắk, Đắk Lắk Nùng Nữ  

95 Hứa Xuân   Thắng 21/01/2012 Krông Pắc, Đắk Lắk Nùng Nam  

96 Hứa Ngọc  Thành 01/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

97 Trần Lý Hoàng  Thiên 14/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

98 Hứa Ngọc  Thiện 25/02/2012 Krông Pắk, Đắk Lắk Nùng Nam  

99 Lộc Xuân  Thịnh 10/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

100 Trần Đức  Thịnh 09/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

101 Nông Thị Anh  Thƣ 06/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

102 Long Nữ Hoài  Thƣơng 13/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

103 Triệu Thị Hoài  Thƣơng 14/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

104 Long Thành  Tiến 25/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

105 Hoàng Quốc  Toàn 13/03/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

106 Nông Văn  Toàn 03/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

107 Chu Thị Ngọc  Trâm "22/09/2012 Krông Pắc, Đắk Lắk Nùng Nữ  

108 Lƣu Bảo  Trâm 23/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

109 Hứa Gia  Triều 27/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

110 Nông Thị Thùy  Trinh 07/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

111 Dƣơng Thị Thanh  Trúc 31/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

112 Lƣơng Thị Thanh  Trúc 05/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Tày Nữ  

113 Thi Đức Trung 19/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  



114 Long Văn  Tú 03/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

115 Tuấn 07/03/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Sê Đăng Nam  

116 Hoàng Quốc  Tùng 02/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

117 L c Thị Thu  Uyên 21/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

118 Hứa Thị Tố  Uyên 02/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

119 Nông Nhật Thế  Vinh 07/10/2012 Krông Pắk, Đắk Lắk Nùng Nam  

120 Triệu Ngọc  Vy 12/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Dao Nữ  

121 Trần Thị Hà  Vy 05/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

122 Lộc Thị Khánh  Vy 01/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

123 Niê Minh  Vy 21/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

124 Nông Thảo  Vy 17/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

125 Chu Hoài Trúc  Xinh 05/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

126 Nguyễn Thị Nhƣ  Ý 25/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

127 Lƣu Bình  Yên 05/05/2012 Krông Pắk, Đắk Lắk Nùng Nữ  

128 H' Hadi Niê Niê 01/05/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 

TRƢỜNG TH&THCS ĐINH NÚP NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-PGDĐT ngày    /9/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo) 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh Dân tộc 

Giới 

tính 

Ghi 

chú 

1 Đinh Thị Đồng Giao Niê 27/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

2 Mlô H Hạ 04/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

3 Niê H Ñu 15/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

4 Niê H Păk 26/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

5 Mlô H San 17/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

6 Mlô H Woem 21/09/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

7 Niê H Yến Trà 01/04/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

8 Mlô Byă Hany 13/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

9 Mlô Byă Hazy 13/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nữ  

10 Nguyễn Phi Hùng 04/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

11 Nguyễn Thị Hƣơng 27/08/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

12 Võ Thị Quỳnh Hƣơng 21/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

13 Phạm Gia Long 07/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

14 Lâm Kỳ Luân 19/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

15 Hoàng Dƣơng Kim Ngân 24/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nữ  

16 Lý Bảo Nguyên 21/02/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  

17 Nguyễn Lê Phƣơng Nhi 14/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

18 Nguyễn Thị Kim Phú 05/01/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

19 Huỳnh Nguyễn Nguyên Quỳnh 21/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  

20 Hoàng Quốc Thịnh 18/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nùng Nam  



21 Mlô Lê Trung 30/08/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

22 Võ Đức Trƣờng 19/12/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nam  

23 Niê Y Chi Rô 21/11/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

24 Mlô Y Khoa 08/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

25 H Wing Y Kha 31/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

26 Mlô Y Phat 28/10/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

27 Mlô Y Tim 20/06/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

28 Mlô Y Trừng An 26/08/2011 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

29 Mlô Y Phun 27/07/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

30 Un Kriêng Y Tan 25/09/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Ê Đê Nam  

31 Nguyễn Thị Bích Hằng 24/05/2012 Buôn Hồ, Đắk Lắk Kinh Nữ  
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